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STT Mã sách Tên sách Tác giả Thể loại

Năm 

xb SL

1 SW4141

Môi trường kêu cứu, văn chương đáp 

lời Bùi Thanh Truyền Văn hóa xã hội 2026 1

3 SW4185 Đất lành (Tản văn) Cao Huy Hóa Văn học 2026 1

4 SW4153

Tiếng Việt - Tiếng Hoa thực hành cấp 

tốc Đặng Nam Du

Ngoại ngữ - Từ 

điển 2026 1

5 SW4127 Mắt bão Phan Hồn Nhiên Văn học 2026 1

6 SW4190 Miền cát trắng mù sương Dương Hằng Văn học 2026 1

7 SW4184 Thần đất - Ông địa và Thần tài Huỳnh Ngọc Trảng Văn hóa xã hội 2026 1

8 SW4194 Bồ Tát cố sự - Sứ giả của lòng từ mẫn Huỳnh Thanh Bình Văn hóa xã hội 2026 1

9 SW4193

Bồ Tát cố sự - Hạnh nguyện từ bi của 

Bồ Tát Quán Thế Âm Huỳnh Thanh Bình Văn hóa xã hội 2026 1

10 SW4182 Tranh tường Khmer Nam Bộ Huỳnh Thanh Bình Văn hóa xã hội 2026 1

11 SW4155 Cánh chim chắn bão Huỳnh Mẫn Chi Văn học 2026 1

12 SW4138 Những ngôi làng cổ tích trên trái đất Huỳnh Thu Dung Văn hóa xã hội 2026 1

13 SW4128

Tục lên đồng và lễ gọi hồn của người 

Việt Kiều Thu Hoạch Văn hóa xã hội 2026 1

14 SW4129

Con đường Tam giáo Việt Nam - Từ 

khởi nguyên đến đầu thế kỷ XX Huệ Khải Văn hóa xã hội 2026 1

15 SW4187 Những đám mây bốc cháy Lê Minh Nhựt Văn học 2026 1

16 SW4183 Ngày xưa chưa xa Văn Thành Lê Văn học 2026 1

17 SW4156 Những người làm nên lịch sử Ấn Độ

PGS.TS. Ngô Minh 

Oanh Lịch sử - Chính trị 2026 1

18 SW2809 Dân ca Phú Yên Nguyễn Đình Chúc Văn hóa xã hội 2026 1

19 SW2522

Lược sử chùa Chư Tôn Phú Yên trong 

và ngoài tỉnh Nguyễn Đình Chúc Tốt đời đẹp đạo 2026 1

20 SW2151

Văn hóa dân gian làng biển Đông Tác, 

Phú Yên Nguyễn Đình Chúc Văn hóa xã hội 2026 1

21 SW2140

Văn hóa dân gian làng ven đầm Ô 

Loan Nguyễn Đình Chúc Văn hóa xã hội 2026 1

22 SW1909 Văn hóa dân gian huyện Đồng Xuân Nguyễn Đình Chúc Văn hóa xã hội 2026 1

23 SW1772

Tìm hiểu địa danh qua tục ngữ ca dao 

Phú Yên Nguyễn Đình Chúc Văn hóa xã hội 2026 1

24 SW1766 Lễ Tá Thổ ở Phú Yên Nguyễn Đình Chúc Văn hóa xã hội 2026 1

25 SW1763 Địa danh Phú Yên Nguyễn Đình Chúc Văn hóa xã hội 2026 1

26 SW1761 Câu đố Việt Nam Nguyễn Đình Chúc Văn học Việt Nam 2026 1

27 SW1753 Hò khoan Phú Yên Nguyễn Đình Chúc Văn hóa xã hội 2026 1

28 SW1737

Văn hóa dân gian Phú Nông Tân Hội 

thôn Nguyễn Đình Chúc Văn hóa xã hội 2026 1

29 SW4167 Đời đôi lần lúng túng - Truyện dài Nguyễn Đông Thức Văn học 2026 1

30 SW4134 Sài Gòn - Chuyện nghề báo: Biên khảo Trần Nhật Vy Văn hóa xã hội 2026 1
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31 SW4159 Khảo về cội rễ dân An Nam

Nhiều tác giả (Nguyễn 

Mạnh Sơn tuyển chọn 

và giới thiệu) Văn hóa xã hội 2026 1

32 SW4176

Người Hoa, người Minh Hương với 

văn hóa Hội An Nguyễn Ngọc Thơ Văn hóa xã hội 2026 1

33 SW4139

Đại Nam thực lục: Việt - Trung quan 

hệ vựng biên (Đại Nam thực lục tiền 

biên - Đại Nam liệt truyện tiền biên)

Nguyễn Phúc An (Biên 

soạn và Dịch chú) Văn hóa xã hội 2026 1

34 SW4136

Đông Dương chánh trị địa chí tập biên 

- Đông Dương chánh trị tịnh toàn cảnh 

địa dư chí

Nguyễn Phúc An (Biên 

dịch và Khảo cứu) Văn hóa xã hội 2026 1

35 SW4165 Đeo bám Nguyễn Tấn Phát Văn học 2026 1

36 SW4161 Hải cảng Viễn Đông

Dr Auguste Benoist de 

La Grandière Văn hóa xã hội 2026 1

37 SW4189

Chuyện chú rồng lửa - Truyện dài 

thiếu nhi Nguyễn Toàn Thắng Văn học 2026 1

38 SW4166 Mình ơi, anh cưới dòng sông nhé! Nguyễn Văn Học Văn học 2026 1

39 SW4173

Hiểu về nguy cơ trong y khoa - Tại 

sao chúng ta sợ điều hiếm gặp nhưng 

xem nhẹ điều thường gặp

GS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2026 1

40 SW4181 Tội ác của chủ nghĩa thực dân Hồ Chí Minh

KGVH Hồ Chí 

Minh 2026 1

41 SW4180

Nhân dân chúng tôi đoàn kết biết bao 

trong tình yêu tổ quốc Hồ Chí Minh

KGVH Hồ Chí 

Minh 2026 1

42 SW4179 Nam bộ thành đồng tổ quốc Hồ Chí Minh

KGVH Hồ Chí 

Minh 2026 1

43 SW4178 Cán bộ là cái gốc của mọi công việc Hồ Chí Minh

KGVH Hồ Chí 

Minh 2026 1

44 SW4177 Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua Hồ Chí Minh

KGVH Hồ Chí 

Minh 2026 1

45 SW4162

Y gia tâm lĩnh - Chữa các chứng tạp 

bệnh và thương hàn

Hải Thượng Lãn Ông 

Lê Hữu Trác

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2026 1

46 SW4158

Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt 

trận Hồ Chí Minh

KGVH Hồ Chí 

Minh 2026 1

47 SW4157 Văn Chủ tịch Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

KGVH Hồ Chí 

Minh 2026 1

48 SW4142 Tiếng gọi đàn Dương Bá Trạc Văn hóa xã hội 2026 1

49 SW4137 Văn chương quốc âm về thế kỷ XIX Phan Trần Chúc Văn học 2026 1

50 SW4164

Các Mác và tư bản - Trích tác phẩm 

kinh điển Phạm Đức Hải Lịch sử - Chính trị 2026 1

51 SW4163

Cựu hoàng đế Bảo Đại qua một số tư 

liệu chưa công bố Phạm Hy Tùng Văn hóa xã hội 2026 1

52 SW4140

Hoàng hậu Nam Phương qua một số 

tư liệu chưa công bố (Tái bản) Phạm Hy Tùng Lịch sử - Chính trị 2026 1

53 SW4175 Chốn bình yên, để khóc! Phạm Kim Sơn Văn học 2026 1

54 SW4191 Thế giới không nợ bạn cuộc đời rực rỡ Phạm Minh Mẫn Văn học 2026 1

55 SW4174

Phong trào tẩy chay khách trú năm 

1919 ở Nam kỳ Phạm Phúc Vĩnh Văn hóa xã hội 2026 1

56 SW4160 Làm báo thời đa nền tảng Phan Văn Tú Văn hóa xã hội 2026 1

57 SW4169 Việt sử và hồn thơ

Giáo sư – Bác sĩ Ngô 

Gia Hy Văn hóa xã hội 2026 1

58 SW4154

Đường xa gánh nặng (Tập tiểu luận - 

Phê bình về điện ảnh) Tô Hoàng Văn hóa xã hội 2026 1



59 SW4188 Mình gọi nhau là cưng Trúc Thiên Văn học 2026 1

60 SW4192

Ngày 2-7-1976 rạng rỡ Thành phố Hồ 

Chí Minh Nam bộ tuyển chọn Lịch sử - Chính trị 2026 1

61 SW4135

Thế Tổ Cao hoàng đế long hưng sự 

tích

Trần Văn Tuân (Biên 

soạn) Lịch sử - Chính trị 2026 1

62 SW4186 Được sống và kể lại Trần Luân Tín Văn học 2026 1

63 SW4133 Cay đắng mùi đời Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2026 1

64 SW4132 Chúa tàu Kim Quy Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2026 1

65 SW4131 Ngọn cỏ gió đùa Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2026 1

66 SW4130 Lòng dạ đàn bà Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2026 1

67 SW4121 Vương quốc ve sầu Trần Hoàng Vy Thiếu nhi 2026 1

68 SW4120 Chuyện của dòng sông ma thuật Trần Hoàng Vy Thiếu nhi 2026 1

69 SW4146 Vật lý phóng xạ

Trương Thị Hồng Loan - 

 Phạm Thị Tuân - 

Hoàng Thị Kiều Trang - 

Châu Thành Tài

Trường Đại học 

Khoa học Tự 

Nhiên 2026 1

70 SW4145 Thống kê nhiều chiều

Nguyễn Thị Mộng 

Ngọc (Chủ biên) - Đinh 

Ngọc Thanh - Đặng 

Đức Trọng

Trường Đại học 

Khoa học Tự 

Nhiên 2026 1

71 SW4144

Phân tích Polyme bằng phương pháp 

phổ hồng ngoại, Raman và cộng 

hưởng từ hạt nhân Hoàng Ngọc Cường

Trường Đại học 

Khoa học Tự 

Nhiên 2026 1

72 SW4143 Lý thuyết xác xuất

Đặng Đức Trọng (Chủ 

biên) - Đinh Ngọc 

Thanh - Nguyễn Đăng 

Trường Đại học 

Khoa học Tự 

Nhiên 2026 1

73 SW4170

Hướng dẫn Ngữ pháp HSK 4-5-6: Học 

- Thi - Ứng dụng

TS. Trương Gia Quyền 

(chủ biên) - PGS. Hùng 

Thế Bình - ThS. Ngô 

Tuệ Quân - ThS. Huỳnh 

Thị Chiêu Uyên - TS. 

Đoàn Ngọc Thạch - 

ThS. Trương Mỹ Vân - 

TS. Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh - Hồ Quốc Trưởng Giáo trình 2026 1

74 SW4075

Những tấm gương bình dị tỏa sáng 

giữa đời thường (Tập 8) Nhiều tác giả

KGVH Hồ Chí 

Minh 2025 1

75 SW4126

Lớn lên thông minh - Kỹ năng sống 

cho tuổi học trò

Bảo Đạt - Tiến sĩ giáo 

dục, Đại học Monash Thiếu nhi 2025 1

76 SW4041 Ta và em và cả bầu trời Bùi Anh Tấn Văn học Việt Nam 2025 1

77 SW3969

Lý thuyết về dịch thuật: Một dẫn nhập 

ngắn (The Theory of Translation: A 

Very Short Introduction)

Bùi Thị Ngọc Lan M.A - 

 Nguyễn Văn Hà B.A - 

Nguyễn Vương Tuấn 

B.A Ngoại ngữ 2025 1

78 SW3971 Ngõ nhà Na Bùi Sao Thiếu nhi 2025 1

79 SW3970 Kho báu của nhà Tom Bùi Sao Thiếu nhi 2025 1

80 SW4068 Trăng màu hổ phách Cao Nguyệt Nguyên Văn học Việt Nam 2025 1



81 SW4124

Tết ngày xưa của mẹ: Gia đình mãi là 

nơi, Để về khi con muốn...

Cao Mai Trang - Minh 

họa: Nhật Ánh Phạm Thiếu nhi 2025 1

82 SW4103 Bé yêu Tổ quốc

Cao Mai Trang - Minh 

họa: Nhật Ánh Phạm Thiếu nhi 2025 1

83 SW3981

Lịch sử Việt Nam qua chính sử Trung 

Hoa

Cao Tự Thanh (Dịch và 

giới thiệu) Lịch sử - Chính trị 2025 1

84 SW4034 Những giọt nắng quê ngoại Chu Quang Mạnh Thắng Văn học Việt Nam 2025 1

85 SW4082

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ xã 

Xuân Thới Sơn - Lần thứ I, nhiệm kỳ 

2025 - 2030

Đảng ủy xã Xuân Thới 

Sơn Lịch sử - Chính trị 2025 1

86 SW4066 Những chuyến đi một mình Đinh Lê Vũ Văn học Việt Nam 2025 1

87 SW4074 Dừng lại để... nghĩ Đinh Thùy Hương Văn học Việt Nam 2025 1

88 SW3972 Đám cưới không có giấy giá thú Ma Văn Kháng Văn học Việt Nam 2025 1

89 SW3952 Võ sĩ lên đài Ma Văn Kháng Văn học Việt Nam 2025 1

90 SW3951 Tàu xuyên Việt Ma Văn Kháng Văn học Việt Nam 2025 1

91 SW3950 Phút giây huyền diệu Ma Văn Kháng Văn học Việt Nam 2025 1

92 SW3949 Người thợ mộc và tấm ván thiên Ma Văn Kháng Văn học Việt Nam 2025 1

93 SW3948 Một mình một ngựa Ma Văn Kháng Văn học Việt Nam 2025 1

94 SW4045

ChatGPT - Bí quyết thành công cho 

cán bộ nhà nước trong thời đại số Đinh Trung Hiếu Kinh tế 2025 1

95 SW4052 Những sắc màu của gió Đỗ Đức Anh Văn học Việt Nam 2025 1

96 SW3965

Huế và Triều Nguyễn, theo dấu thời 

gian Đỗ Minh Điền Văn hóa xã hội 2025 1

97 SW4072

Phác thảo dân tộc học hàng hải Việt 

Nam Pierre Paris Văn hóa xã hội 2025 1

98 SW4051

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ  từ đầu thế 

kỷ XXI đến nay TS. Đỗ Thanh Hà Lịch sử - Chính trị 2025 1

99 SW4070 Báo chí Sài Gòn 1954 - 1963 Dương Kiều Linh Văn hóa xã hội 2025 1

100 SW4090 Mùa xuân đợi cuối đường Hà Đình Nguyên Văn học 2025 1

101 SW3976 Triền sông con nước vơi đầy Hoàng Khánh Duy Văn học Việt Nam 2025 1

102 SW3975 Cho ta đôi cánh trắng Hoàng Khánh Duy Văn học Việt Nam 2025 1

103 SW4097

Chữ nghĩa tiếng Việt và bản sắc ngôn 

ngữ Nam Bộ Huỳnh Công Tín Văn hóa xã hội 2025 1

104 SW4067 Bình minh nửa đêm Huỳnh Mẫn Chi Văn học Việt Nam 2025 1

105 SW4098

Tranh kiếng Nam bộ - Nghệ phẩm của 

mọi nhà Huỳnh Thanh Bình Văn hóa xã hội 2025 1

106 SW4102

Loan - Từ cuộc đời của một con chim 

phượng hoàng (Tái bản 2025) Isabelle Müller Văn học Việt Nam 2025 1

107 SW4078 Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc La Di Văn học Việt Nam 2025 1

108 SW4007 Ảnh hưởng Khổng giáo ở nước ta Phan Khôi Văn hóa xã hội 2025 1



109 SW4006 Nghiên cứu văn bản tiểu thuyết Số đỏ Lại Nguyên Ân Văn hóa xã hội 2025 1

110 SW4005 Tìm lại di sản Lại Nguyên Ân Văn hóa xã hội 2025 1

111 SW2269 Đường lên trời xa lắm Lại Văn Long Văn học Việt Nam 2025 1

112 SW2195 Đứa con thời hậu chiến Lại Văn Long Văn học Việt Nam 2025 1

113 SW3958 Một thời Rừng Sác (Tập 2) Lê Bá Ước Văn học Việt Nam 2025 1

114 SW3957 Một thời Rừng Sác (Tập 1) Lê Bá Ước Văn học Việt Nam 2025 1

115 SW4093

Tên xưa gọi nhớ - Nguồn gốc ý nghĩa 

tên gọi  168 xã, phường, đặc khu tại 

Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Đức Quy - Huỳnh Ái 

Thy Văn hóa xã hội 2025 1

116 SW4055

Kinh tế và Pháp luật Phổ thông 12 

(Tài liệu tham khảo dành cho học sinh 

lớp 12) Lê Khánh Kinh tế 2025 1

117 SW4054

Kinh tế học trong tầm tay - Hành trang 

cho tương lai Lê Khánh Kinh tế 2025 1

118 SW4053

Làm chủ ChatGPT - Khai phá sức 

mạnh của các cuộc trò chuyện AI Lê Khánh - Lê Vũ Kinh tế 2025 1

119 SW3988 Tết chốn vàng son Lê Tiên Long Văn hóa xã hội 2025 1

120 SW4107

Danh tướng Ông Ích Khiêm (1829 - 

1884) - Trung thần buổi vận nước ngả 

nghiêng TS. Lưu Anh Rô Lịch sử - Chính trị 2025 1

121 SW4004 Bệnh tim mạch ở người lớn BS. Ngô Bảo Khoa 

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2025 1

122 SW4003 Trái tim trong cuộc sống BS. Ngô Bảo Khoa 

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2025 1

123 SW4091 Bến chờ Nguyễn Chí Ngoan Văn học 2025 1

124 SW3945 Hôm nay với Nho giáo

GS. NGND. Nguyễn 

Đình Chú Văn hóa xã hội 2025 1

125 SW4077 Đình - Miếu - Lẫm - Lăng ở Phú Yên Nguyễn Đình Chúc Văn hóa xã hội 2025 1

126 SW4076

Câu chuyện lưu truyền trong 100 ngôi 

chùa Việt Nam Nguyễn Đình Chúc Văn hóa xã hội 2025 1

127 SW1730

Văn hóa dân gian Vũng Rô-Đèo Cả-

Đá Bia Nguyễn Đình Chúc Văn hóa xã hội 2025 1

128 SW1729 Ký Thơ Nguyễn Đình Chúc Văn hóa xã hội 2025 1

129 SW1728 Chư tôn thiền đức phật giáo Phú Yên Nguyễn Đình Chúc Văn hóa xã hội 2025 1

130 SW247

Võ Thị Sáu - Con người và huyền 

thoại (Tái bản) TS. Nguyễn Đình Thống 

TS. Nguyễn Đình 

Thống 2025 1

131 SW3974 Quán thủy thần Nguyễn Hải Yến Văn học Việt Nam 2025 1

132 SW3973 Hoa gạo đáy hồ Nguyễn Hải Yến Văn học Việt Nam 2025 1

133 SW4050

30 năm chiến tranh cách mạng Việt 

Nam (1945 - 1975) - Hỏi và Đáp Nguyễn Huy Toàn Lịch sử - Chính trị 2025 1

134 SW4035 Bàn về đạo Nho Nguyễn Khắc Viện Văn hóa xã hội 2025 1

135 SW4089 Thấp thoáng ánh trăng Edith Wharton Văn học 2025 1

136 SW4088 Tỉnh thức Kate Chopin Văn học 2025 1

137 SW4079 Gió trên đồng Nguyễn Kim Châu Văn học Việt Nam 2025 1

138 SW3961 Đường về phương Nam Nguyễn Lê Tuyên Văn hóa xã hội 2025 1



139 SW3993 Sách trong cuộc đời  Nguyễn Minh Hải Văn học Việt Nam 2025 1

140 SW3992 Rồi ai sẽ kể?  Nguyễn Minh Hải Văn học Việt Nam 2025 1

141 SW3991 Chuyện ở ngoài đường  Nguyễn Minh Hải Văn học Việt Nam 2025 1

142 SW4095

Lịch triều hiến chương loại chí - Khoa 

mục chí Phan Huy Chú Văn hóa xã hội 2025 1

143 SW4049

Lược khảo về khoa cử Việt Nam - Từ 

khởi thủy đến khoa Mậu Ngọ 1918

Trần Văn Giáp - 

Nguyễn Phúc An (Khảo 

chú) Văn hóa xã hội 2025 1

144 SW3984 Việt Nam sử luận - Góc nhìn đa chiều Trịnh Vĩnh Thường Văn hóa xã hội 2025 1

145 SW4044

Có nỗi buồn gieo mầm nhân ái (Nhật 

ký y tá thời Covid-19) Iris Lê Văn học Việt Nam 2025 1

146 SW3960 Chỉ tình yêu là đủ Hoàng My Văn học Việt Nam 2025 1

147 SW3959 Đàn bà @ Hoàng My Văn học Việt Nam 2025 1

148 SW4081 Mùa ảo ảnh Khánh Liên Văn học Việt Nam 2025 1

149 SW4080 Cô bé gọt bút chì và chú vẹt Cúc-cu Khánh Liên Văn học Việt Nam 2025 1

150 SW4069 Niềm tin chiến thắng Nguyễn Thị Kim Thư Văn học Việt Nam 2025 1

151 SW4002 Thế gian không phút thứ 6 Nguyễn Mỹ Nữ Văn học Việt Nam 2025 1

152 SW4001 Nến, bờ sông và acoustic Nguyễn Mỹ Nữ Văn học Việt Nam 2025 1

153 SW4125

Tuổi trẻ không chờ - Ta sẵn sàng: 

Hành trình dám từ bỏ, dám đi để chinh 

phục tiếng Anh nơi đất khách GreenStar Văn hóa xã hội 2025 1

154 SW4105

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc 

lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên 

giành những thắng lợi mới Lê Duẩn Lịch sử - Chính trị 2025 1

155 SW4057

Quân dân Nam Kỳ kháng Pháp trên 

mặt trận quân sự và văn chương (1859 

- 1885) Nguyễn Duy Oanh Lịch sử - Chính trị 2025 1

156 SW4101

Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ 

Ân Đạo Phật vùng Tây Nam Bộ - Sách 

chuyên khảo

PGS. TS Võ Văn Thắng 

- TS. Nguyễn Trung 

Hiếu Tốt đời đẹp đạo 2025 1

157 SW4043

Ngày đàng sàng khôn - Thế giới lạ mà 

quen (Tập 2) Nguyễn Văn Mỹ Văn hóa xã hội 2025 1

158 SW4042

Ngày đàng sàng khôn - Dọc đường đất 

nước (Tập 1) Nguyễn Văn Mỹ Văn hóa xã hội 2025 1

159 SW4122

Đi vào nghiên cứu khoa học (Tái bản 

2025)

GS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2025 1

160 SW4100

Biển đời biển học - Trải nghiệm và 

suy tư

GS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2025 1

161 SW4026 Thư giãn với y học Nguyễn Văn Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2025 1

162 SW2593

Phân tích dữ liệu với R - Hỏi và đáp 

(Tái bản)

GS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2025 1

163 SW3956 Soi gương bằng người Việt Linh Văn học Việt Nam 2025 1



164 SW3955 Giấy không gói được than cháy dở Việt Linh Văn học Việt Nam 2025 1

165 SW4123

Việc giáo dục học vấn trong dân tộc 

An Nam Phan Văn Trường Văn hóa xã hội 2025 1

166 SW4046 Cao đẳng quốc dân Phan Bội Châu Văn hóa xã hội 2025 1

167 SW4037 Cuộc tiến hóa Văn học Việt Nam Kiều Thanh Quế Văn học Việt Nam 2025 1

168 SW3994 Lều chõng Ngô Tất Tố Danh tác Việt Nam 2025 1

169 SW3968 Cao vọng của bọn thanh niên An Nam Nguyễn An Ninh Văn hóa xã hội 2025 1

170 SW3967 Kim cổ cách ngôn Ôn Như Lương Văn Can Văn hóa xã hội 2025 1

171 SW3943 Phật giáo Trần Trọng Kim Văn hóa xã hội 2025 1

172 SW3944

Sức sống của không gian văn hóa Hồ 

Chí Minh Phạm Phương Thảo

KGVH Hồ Chí 

Minh 2025 1

173 SW3990 Tiếng Việt chữ nghĩa, hồn vía dân gian Phạm Văn Tình Văn hóa xã hội 2025 1

174 SW4033

Những góc nhìn đời: Tôi Thấy - Nghe - 

 và Nghĩ Phan Đăng Văn học Việt Nam 2025 1

175 SW4000 Chân quê rơm rạ Phan Trung Nghĩa Văn học Việt Nam 2025 1

176 SW3999

Cao Triều Phát - Kẻ sĩ đất phương 

Nam Phan Trung Nghĩa Lịch sử - Chính trị 2025 1

177 SW3998 Khách thương hồ Phan Trung Nghĩa Văn học Việt Nam 2025 1

178 SW3997 Bạc Liêu trong mắt tôi Phan Trung Nghĩa Văn học Việt Nam 2025 1

179 SW4111

Văn học Việt Nam đổi mới - Từ 

những điểm nhìn tham chiếu Phan Tuấn Anh Văn học 2025 1

180 SW4119 Đi tìm nơi hoàn hảo Phùng Quang Thuận Văn học Việt Nam 2025 1

181 SW4118 Đời du ngư Phùng Quang Thuận Văn học Việt Nam 2025 1

182 SW3954 Người gieo chữ Phùng Quang Thuận Văn học Việt Nam 2025 1

183 SW3953 Muối quê hương Phùng Quang Thuận Văn học Việt Nam 2025 1

184 SW4040

Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh đổi 

thay qua những khung hình (1975 - 

2025) Tam Thái Văn hóa xã hội 2025 1

185 SW3989

Hội An, lang thang phố nhớ (Hoi An, 

Wandering Through The Town Of 

Memories) Tam Thái Văn hóa xã hội 2025 1

186 SW4025 Phố Hàn Thạch Quang Huy Văn học Việt Nam 2025 1

187 SW4056

80 năm Việt Nam Độc lập - Tự do - 

Hạnh phúc (Thư mục)

Sở Văn hóa và Thể thao 

TP. HCM - Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Văn hóa xã hội 2025 1

188 SW4117

Bông tre trên đất Rừng Dầu - Giới 

thiệu Nhà nghiên cứu Võ Quốc Việt Trần Bảo Định Văn học Việt Nam 2025 1

189 SW4116

Tây sông Hậu - những câu chuyện 

ngày qua...

Trần Bảo Định (Đỗ 

Minh Tiến tập hợp và 

tuyển chọn) Văn học Việt Nam 2025 1



190 SW4115

Nhịp thời gian - Giới thiệu Nhà văn 

Phùng Quang Thuận Trần Bảo Định Văn hóa xã hội 2025 1

191 SW4110 Quý ông "điếc" Nguyễn Thị Ngọc Hải Văn học 2025 1

192 SW4109

Trần Quốc Hương - Người chỉ huy 

tình báo Nguyễn Thị Ngọc Hải Lịch sử - Chính trị 2025 1

193 SW4108 Chuyện đời đại sứ Nguyễn Thị Ngọc Hải Lịch sử - Chính trị 2025 1

194 SW4039

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Nhà 

báo

Trần Đình Việt (Nghiên 

cứu và tuyển chọn)

KGVH Hồ Chí 

Minh 2025 1

195 SW4113

Văn hóa văn nghệ trên tạp chí Bách 

Khoa Trần Huiền Ân Văn hóa xã hội 2025 1

196 SW4071 Hương sắc miền Tây

Trần Minh Thương - 

Bùi Túy Phượng Văn học Việt Nam 2025 1

197 SW4032

Văn học Nga hiện đại - Những vấn đề 

lý thuyết và lịch sử

Trần Thị Phương 

Phương Văn học Việt Nam 2025 1

198 SW4106

Lịch sử Việt Nam thời Khúc - Đầu thế 

kỷ X

Trần Thuận (Chủ biên) - 

 Nguyễn Thanh Tuyền - 

Hà Thị Nga - Nguyễn 

Thị Huê - Lưu Minh 

Triều - Bùi Văn Thắng Lịch sử - Chính trị 2025 1

199 SW3980 Triết học tổng quát - Vấn đề triết học Nguyễn Văn Trung Giáo trình 2025 1

200 SW3962 Đưa vào triết học Nguyễn Văn Trung Giáo trình 2025 1

201 SW3963 Góp nhặt - Tìm hiểu lịch sử Việt Trần Viết Ngạc Văn hóa xã hội 2025 1

202 SW4031 Phú Yên - Đất và người Trần Huiền Ân Văn học Việt Nam 2025 1

203 SW4030 Mây trắng Dinh Phoan Trần Huiền Ân Văn học Việt Nam 2025 1

204 SW4092 Man mác Vàm Nao Trương Chí Hùng Văn học 2025 1

205 SW4087

Tạo các protein tái tổ hợp - Ứng dụng 

trong xét nghiệm và điều trị bệnh Trần Văn Hiếu

Trường Đại học 

Khoa học Tự 

Nhiên 2025 1

206 SW4086

Miễn dịch học- Chức năng và các bất 

thường của hệ miễn dịch Trần Văn Hiếu

Trường Đại học 

Khoa học Tự 

Nhiên 2025 1

207 SW4085 Nhập môn kỹ thuật điện tử - viễn thông Lê Đức Hùng

Trường Đại học 

Khoa học Tự 

Nhiên 2025 1

208 SW4084 Hóa hữu cơ 2 Nguyễn Trung Nhân

Trường Đại học 

Khoa học Tự 

Nhiên 2025 1

209 SW4083

Giáo trình bảo quản lương thực thực 

phẩm

PGS.TS Ngô Đại 

Nghiệp

Trường Đại học 

Khoa học Tự 

Nhiên 2025 1

210 SW4112

Văn hóa Việt Nam: Tiếp cận hệ thống 

- Liên ngành TS. Lý Tùng Hiếu Văn hóa xã hội 2025 1

211 SW4114

Lịch sử các quan hệ giữa phương Tây 

và thế giới hồi giáo TS. Nguyễn Thọ Nhân Văn hóa xã hội 2025 1



212 SW4104

Hướng dẫn Ngữ pháp HSK 1 - 2 - 3: 

Học - Thi - Ứng dụng

TS. Trương Gia Quyền 

(Chủ biên) - PGS. Hà 

Diễm Hồng - ThS. 

Huỳnh Thị Chiêu Uyên - 

 ThS. Nguyễn Ngọc 

Nam - ThS. Trương Mỹ 

Vân - Nguyễn Thị Trúc 

Nhã Giáo trình 2025 1

213 SW4094

Lạc bước nhân gian - Sống đời yên 

lãng

Thu Hằng - Kevin 

Chang Văn hóa xã hội 2025 1

214 SW4036

Chinh phục cấu trúc - mẫu câu trong 

tiếng Hoa từ A - Z: Bí quyết Nghe 

hiểu - Nói đúng - Viết hay - Dịch 

chuẩn

TS. Trương Gia Quyền - 

 TS. Bùi Thị Hạnh 

Quyên - ThS. Gvc. 

Nguyễn Thị Thu Hằng - 

ThS. Huỳnh Thị Chiêu 

Uyên - TS. Tô Phương 

Cường - TS. Huỳnh 

Cảnh Quân - ThS. Lý 

Kim Thy - ThS. Trương 

Mỹ Vân Giáo trình 2025 1

215 SW4022

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ 

Phường 14 - Quận 8 (2005 - 2025)

Ban chấp hành Đảng bộ 

Phường 14 - Quận 8 Lịch sử Đảng bộ 2025 1

216 SW4023

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ 

Phường 15 - Quận 8 (2005 - 2025)

 Ban chấp hành Đảng 

bộ Phường 15 - Quận 8 Lịch sử Đảng bộ 2025 1

217 SW4024

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ 

Phường 16 - Quận 8 (2005 - 2025)

Ban chấp hành Đảng bộ 

Phường 16 - Quận 8 Lịch sử Đảng bộ 2025 1

218 SW4010

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ 

Phường 4 - Quận 8 (2010 - 2025)

Ban chấp hành Đảng bộ 

Phường 4 - Quận 8 Lịch sử Đảng bộ 2025 1

219 SW4008

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ 

Phường 5 - Quận 8 (2005 - 2025)

Ban chấp hành Đảng bộ 

Phường 5 - Quận 8 Lịch sử Đảng bộ 2025 1

220 SW4011

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ 

Phường 6 - Quận 8 (2010 - 2025)

Ban chấp hành Đảng bộ 

Phường 6 - Quận 8 Lịch sử Đảng bộ 2025 1

221 SW4015

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ 

Phường 7 - Quận 8 (2010 - 2025)

Ban chấp hành Đảng bộ 

Phường 7 - Quận 8 Lịch sử Đảng bộ 2025 1

222 SW4018

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ 

Phường 10 - Quận 8 (2005 - 2024)

Ban chấp hành Đảng bộ 

Phường 10 - Quận 8 Lịch sử Đảng bộ 2025 1

223 SW4017

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ 

Phường 9 - Quận 8 (2005 - 2024)

Ban chấp hành Đảng bộ 

Phường 9 - Quận 8 Lịch sử Đảng bộ 2025 1

224 SW4016

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ 

Phường 8 - Quận 8 (2005 - 2024)

Ban chấp hành Đảng bộ 

Phường 8 - Quận 8 Lịch sử Đảng bộ 2025 1

225 SW4014

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ 

Phường 3 - Quận 8 (2005 - 2024)

 Ban chấp hành Đảng 

bộ Phường 3 - Quận 8 Lịch sử Đảng bộ 2025 1

226 SW4013

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ 

Phường 2 - Quận 8 (2005 - 2024)

Ban chấp hành Đảng bộ 

Phường 2 - Quận 8 Lịch sử Đảng bộ 2025 1

227 SW4009

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ 

Phường 1 - Quận 8 (2005 - 2024)

Ban chấp hành Đảng bộ 

Phường 1 - Quận 8 Lịch sử Đảng bộ 2025 1

228 SW4021

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ 

Phường 13 - Quận 8 (2010 - 2024)

Ban chấp hành Đảng bộ 

Phường Xóm Củi - 

Quận 8 Lịch sử Đảng bộ 2025 1

229 SW4019

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ 

Phường 11 - Quận 8 (2005 - 2024)

Ban chấp hành Đảng bộ 

Phường Xóm Củi - 

Quận 8 Lịch sử Đảng bộ 2025 1

230 SW4012

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ 

Phường 12 - Quận 8 (2005 - 2024)

Ban chấp hành Đảng bộ 

Phường Xóm Củi - 

Quận 8 Lịch sử Đảng bộ 2025 1

231 SW4099

Rồng đen - Voi đỏ: Một nghiên cứu về 

doanh nhân Việt Nam nửa đầu thế kỷ 

XX Võ Phúc Toàn Văn hóa xã hội 2025 1



232 SW4029 Quê nhà yêu dấu Vũ Đức Sao Biển Văn học Việt Nam 2025 1

233 SW4028 Phượng ca Vũ Đức Sao Biển Văn học Việt Nam 2025 1

234 SW4027 Miền Nam sống đẹp Vũ Đức Sao Biển Văn học Việt Nam 2025 1

235 SW3987 Con cu li nhỏ tội nghiệp Vũ Văn Song Toàn Văn học Việt Nam 2025 1

236 SW3986 Cổ ngọc Vũ Văn Song Toàn Văn học Việt Nam 2025 1

237 SW3985

3 người trẻ ở quán rượu mang tên 

nghiệp chướng Vũ Văn Song Toàn Văn học Việt Nam 2025 1

238 SW4038

Kiến trúc Pháp - Đông Dương: Dấu 

tích "Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông"

Cục Văn thư và Lưu trữ 

Nhà nước - Trung tâm 

Lưu trữ Quốc gia II 

(Biên soạn: Trần Hữu 

Phúc Tiến) Văn hóa xã hội 2025 1

239 SW3916 Từ nguyên (Tái bản) An Chi Tác giả An Chi 2024 1

240 SW3881

Những tấm gương bình dị tỏa sáng 

giữa đời thường (Tập 7) Nhiều tác giả

KGVH Hồ Chí 

Minh 2024 1

241 SW3803 Anh Đức sống và viết Anh Đức Văn học Việt Nam 2024 1

242 SW3783 Còn đây nỗi nhớ

Bùi Nguyễn Trường 

Kiên Văn học Việt Nam 2024 1

243 SW3884

Hý kịch Việt Nam ngàn năm đồng 

vọng Bùi Quang Thắng Văn hóa xã hội 2024 1

244 SW3930

Nghệ thuật nói lái qua ngôn ngữ dân 

gian Nam Bộ (Tái bản 2024)

Nam Chi Bùi Thanh 

Kiên Văn hóa xã hội 2024 1

245 SW3770

Y tế phương Tây ở Bắc Kỳ (1873 - 

1945) Bùi Thị Hà

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2024 1

246 SW3887 Nếu như có linh hồn Trầm Hương Văn học Việt Nam 2024 1

247 SW3886 Chuyện năm 1968 Trầm Hương Văn học Việt Nam 2024 1

248 SW3797 Tuổi thơ của mẹ (Tập 2)

Cao Mai Trang - Minh 

họa: Nhật Ánh Phạm Thiếu nhi 2024 1

249 SW3796 Tuổi thơ của mẹ (Tập 1)

Cao Mai Trang - Minh 

họa: Nhật Ánh Phạm Thiếu nhi 2024 1

250 SW3934 Tôn giáo Đào Duy Anh (Soạn) Văn hóa xã hội 2024 1

251 SW3855 Thế hệ gối ôm Đào Thị Thanh Tuyền Văn học Việt Nam 2024 1

252 SW3854

Sài Gòn, chè mè đen và giai điệu 

Boléro Đào Thị Thanh Tuyền Văn học Việt Nam 2024 1

253 SW3853 Nha Trang điểm hẹn Đào Thị Thanh Tuyền Văn hóa xã hội 2024 1

254 SW3769 Hành trang truyện ngắn Nhật Bản Đào Thị Thu Hằng Văn hóa xã hội 2024 1

255 SW3898 Ma tình Đào Thu Hà Văn học Việt Nam 2024 1

256 SW3897 Hàng xóm phù thủy Đào Thu Hà Văn học Việt Nam 2024 1

257 SW3896 Cuộc phiêu lưu của Ỉn Hồng Đào Thu Hà Văn học Việt Nam 2024 1

258 SW3895 Chuyện tình mình rất khác Đào Thu Hà Văn học Việt Nam 2024 1



259 SW3774

Vững bước trên con đường Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã chọn

TS. Đinh Quang Thành 

(Chủ biên) - TS. Văn 

Thị Thanh Mai - TS. 

Trần Thị Bình - TS. Vũ 

Văn Tuấn - TS. Nguyễn 

Thị Thanh Huyền - 

ThS. Vũ Thị Kim Yến

KGVH Hồ Chí 

Minh 2024 1

260 SW3928 Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam Đinh Thị Thanh Thủy Văn hóa xã hội 2024 1

261 SW3947 Gặp gỡ ở La Pan Tẩn Ma Văn Kháng Văn học Việt Nam 2024 1

262 SW3946 Chim én liệng trời cao Ma Văn Kháng Văn học Việt Nam 2024 1

263 SW3926 Mùa lá rụng trong vườn Ma Văn Kháng Văn học Việt Nam 2024 1

264 SW3925 Bóng đêm Ma Văn Kháng Văn học Việt Nam 2024 1

265 SW3912 Mưa mùa hạ Ma Văn Kháng Văn học Việt Nam 2024 1

266 SW3911 Côi cút giữa cảnh đời Ma Văn Kháng Văn học Việt Nam 2024 1

267 SW3910 Chó Bi, đời lưu lạc Ma Văn Kháng Văn học Việt Nam 2024 1

268 SW3909 Nhà văn anh là ai? Ma Văn Kháng Văn học Việt Nam 2024 1

269 SW3908 Mùa thu đảo chiều Ma Văn Kháng Văn học Việt Nam 2024 1

270 SW3781 Truyện ngắn chọn lọc Ma Văn Kháng Văn học Việt Nam 2024 1

271 SW3831 Câu view & Kinh tế chú ý Đỗ Đình Tấn Kinh tế 2024 1

272 SW3919

Quá trình phi thực dân hóa và con 

đường đi lên xã hội hiện đại của các 

dân tộc Á, Phi và Mĩ Latinh thế XX - 

đầu thế kỉ XXI

GS. TS. NGND. Đỗ 

Thanh Bình Văn hóa xã hội 2024 1

273 SW3906

Viễn Châu - Tác phẩm đi cùng năm 

tháng

Ban Tổ chức các ngày 

lễ lớn tỉnh Trà Vinh Văn hóa xã hội 2024 1

274 SW3850 Yêu trong hoàng hôn Ngọc Linh Văn học Việt Nam 2024 1

275 SW3849 Như hạt mưa sa Ngọc Linh Văn học Việt Nam 2024 1

276 SW3848 Mưa trong bình minh Ngọc Linh Văn học Việt Nam 2024 1

277 SW3847 Đôi mắt người xưa Ngọc Linh Văn học Việt Nam 2024 1

278 SW3771

Chân dung anh hùng Lý Tự Trọng qua 

những tư liệu lịch sử Dương Trọng Phúc Lịch sử - Chính trị 2024 1

279 SW3846

Kiến trúc đô thị và cảnh quan Sài Gòn 

- Chợ Lớn xưa và nay (Tái bản)

Nguyễn Đức Hiệp - Tim 

Doling - Võ Chi Mai Văn hóa xã hội 2024 1

280 SW3786 Nhật ký cô giáo - Học kỳ Xuân Hồ Yên Thục Văn học Việt Nam 2024 1

281 SW3784 Nhật ký cô giáo - Học kỳ Tết Hồ Yên Thục Văn học Việt Nam 2024 1



282 SW3875

Kỷ yếu gương điển hình học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh - Huyện Nhà Bè 

giai đoạn 2021 - 2023 Huyện ủy Nhà Bè

KGVH Hồ Chí 

Minh 2024 1

283 SW3766

Kỷ yếu công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện Nhà Bè Huyện ủy Nhà Bè Lịch sử - Chính trị 2024 1

284 SW3764

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện Nhà 

Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Vũ Khiêu Lịch sử - Chính trị 2024 1

285 SW3824 Ước mơ xanh Kim Quyên Văn học Việt Nam 2024 1

286 SW3823 Thành phố bên sông Kim Quyên Văn học Việt Nam 2024 1

287 SW3822 Món ngon miền Tây Kim Quyên Văn hóa xã hội 2024 1

288 SW3821 Đi biển một mình Kim Quyên Văn học Việt Nam 2024 1

289 SW3900 Trở về và chào nhau Vĩnh Thông Văn học Việt Nam 2024 1

290 SW3899 Thong thả đi Vĩnh Thông Văn học Việt Nam 2024 1

291 SW3890 Phong vị Nam Hà Vĩnh Thông Văn hóa xã hội 2024 1

292 SW2811

Chính sách của các vương triều Việt 

Nam đối với người Hoa (Tái bản) Huỳnh Ngọc Đáng Văn hóa xã hội 2024 1

293 SW3844

Đặc khảo về tín ngưỡng thờ gia thần 

(Tái bản)

Huỳnh Ngọc Trảng - 

Nguyễn Đại Phúc Văn hóa xã hội 2024 1

294 SW3891 Tranh dân gian Nam Bộ Huỳnh Thanh Bình Văn hóa xã hội 2024 1

295 SW3802

Hip Hop và Ca sĩ Bậc thầy (Hip Hop 

and The Master Singer) Isabelle Müller Thiếu nhi 2024 1

296 SW3780 Chỉ cách người một nhịp đập con tim Isabelle Müller Văn học Việt Nam 2024 1

297 SW3920

Franz Kafka - Người tẩy não nhân loại 

(Tái bản 2024) Lê Huy Bắc Văn hóa xã hội 2024 1

298 SW3927

6.000 Từ vựng Y học song ngữ Hàn - 

Việt

Lê Huy Khoa - Lê Hữu 

Nhân Ngoại ngữ 2024 1

299 SW3856 Từ điển Việt - Hàn Lê Huy Khoa Từ điển 2024 1

300 SW3923 Tiếng Việt cắc cớ cũng cứng cựa  Lê Minh Quốc Văn hóa xã hội 2024 1

301 SW3932

Chứng cứ điện tử trong thực hiện pháp 

luật TS. Lê Tấn Quan Văn hóa xã hội 2024 1

302 SW3773

Những cô gái PR - Ba thế thệ, 2 thập 

kỷ nghề và nhiều niềm tin phía trước

Hà Kiều Anh - Nguyễn 

Mai Phương - Lê Mai 

Anh Văn hóa xã hội 2024 1

303 SW3761 Theo nhịp chân vui Ngọc Trinh Thiếu nhi 2024 1

304 SW3883 Vua chúa Việt và những điều chưa biết Lê Tiên Long Văn hóa xã hội 2024 1

305 SW3788

Đọc sách cũng như yêu - Thế giới 

sách & Bạn Trung Nghĩa Văn hóa xã hội 2024 1

306 SW3903 Ly hôn gặp khó biết hỏi ai

Luật sư Nguyễn Hữu 

Phước - Luật sư Lạc 

Thị Tú Duy Văn hóa xã hội 2024 1

307 SW3902 Các câu hỏi khó về pháp luật lao động

Luật sư Nguyễn Hữu 

Phước Văn hóa xã hội 2024 1



308 SW3279 Sổ tay Pháp luật Lao động (Tái bản)

Luật sư Nguyễn Hữu 

Phước Văn hóa xã hội 2024 1

309 SW3793 Đời, có yêu tôi? Lưu Đình Triều Văn học Việt Nam 2024 1

310 SW3785 Điệp viên Tám Thảo Mã Thiện Đồng

Nhà văn Mã Thiện 

Đồng 2024 1

311 SW3811 Vua nói dóc Mai Bửu Minh Văn học Việt Nam 2024 1

312 SW3808 Quê mẹ xa xưa Mai Bửu Minh Văn học Việt Nam 2024 1

313 SW3806 Đường tới hạnh phúc Mai Bửu Minh Văn học Việt Nam 2024 1

314 SW3805 Hạnh phúc đơn sơ Mai Bửu Minh Văn học Việt Nam 2024 1

315 SW3804 Đốm lửa trên đồng Mai Bửu Minh Văn học Việt Nam 2024 1

316 SW3828

Giữ cho rừng mãi xanh - Keep The 

Forest Green (Tập 3) Ngô Thị Thanh Tiên Thiếu nhi 2024 1

317 SW3827

Giữ cho rừng mãi xanh - Keep The 

Forest Green (Tập 2) Ngô Thị Thanh Tiên Thiếu nhi 2024 1

318 SW3826

Giữ cho rừng mãi xanh - Keep The 

Forest Green (Tập 1) Ngô Thị Thanh Tiên Thiếu nhi 2024 1

319 SW3760

Gửi nội yêu thương (To My Loving 

Grandma)

Thanh Tiên - Minh họa: 

Ngọc Trinh Thiếu nhi 2024 1

320 SW3810

Tượng cổ Champa - Những phát hiện 

gần đây

PGS. TS. Ngô Văn 

Doanh Văn hóa xã hội 2024 1

321 SW3809 Tháp cổ Champa

PGS. TS. Ngô Văn 

Doanh Văn hóa xã hội 2024 1

322 SW3807

Phật viện Đồng Dương - Một phong 

cách của nghệ thuật Champa

PGS. TS. Ngô Văn 

Doanh Văn hóa xã hội 2024 1

323 SW3841 Dọc đường ký sự Nguyễn Đình Chúc Văn hóa xã hội 2024 1

324 SW3871 Nguồn sống Nguyễn Đình Tư Văn học Việt Nam 2024 1

325 SW3870 Nguyễn Xí Nguyễn Đình Tư Văn học Việt Nam 2024 1

326 SW3869 Dì ghẻ, con chồng Nguyễn Đình Tư Văn học Việt Nam 2024 1

327 SW3765 Đi qua trăm năm (Tự truyện) Nguyễn Đình Tư Văn học Việt Nam 2024 1

328 SW1879

Giang sơn Việt Nam đây: Non nước 

Quảng Trị Nguyễn Đình Tư Địa chí các tỉnh 2024 1

329 SW1850 Non nước Ninh Thuận Nguyễn Đình Tư Địa chí các tỉnh 2024 1

330 SW1849 Non nước Khánh Hòa Nguyễn Đình Tư Địa chí các tỉnh 2024 1

331 SW1843 Non nước Phú Yên Nguyễn Đình Tư Địa chí các tỉnh 2024 1

332 SW3840 Trăng hoàng cung Phùng Quán Văn học Việt Nam 2024 1

333 SW3839 Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào Phùng Quán Văn học Việt Nam 2024 1

334 SW3838 Ba phút sự thật Phùng Quán Văn học Việt Nam 2024 1

335 SW3792 Vượt Côn Đảo Phùng Quán Văn học Việt Nam 2024 1



336 SW3874 Sài Gòn trong Sài Gòn Nguyễn Duy Quyền Văn học Việt Nam 2024 1

337 SW3873 Còn quá nhiều thứ để thương Nguyễn Duy Quyền Văn học Việt Nam 2024 1

338 SW3834 Tu tâm sửa tính TS. BS. Trần Tuấn Anh Văn hóa xã hội 2024 1

339 SW3778 Những chuyến thiên di Nguyễn Hữu Tài Văn học Việt Nam 2024 1

340 SW3777 Chồm hổm giữa chợ quê Nguyễn Hữu Tài Văn học Việt Nam 2024 1

341 SW3768 Thiên đường phải không anh? Nguyễn Hữu Tài Văn học Việt Nam 2024 1

342 SW3767 Nỗi buồn rực rỡ Nguyễn Hữu Tài Văn học Việt Nam 2024 1

343 SW3922 Binh pháp gia truyền thư Yagyū Munenori Văn hóa xã hội 2024 1

344 SW3921

Con em chúng ta học gì trong nhà 

trường?  Nguyễn Minh Hải Văn hóa xã hội 2024 1

345 SW3762

Tri Tân nhân vật chí tập chú (Đọc sử 

theo một cách khác) - Quyển 1: Từ 

thời Bắc thuộc đến nhà Trần

Nguyễn Phúc An (Biên 

soạn và Dịch chú) Văn hóa xã hội 2024 1

346 SW3801 Đạo đức, luân lý Đông Tây

Phan Châu Trinh - Phan 

Văn Trường - Nguyễn 

An Ninh - Tân Nam Tử 

(Nguyễn Quang Diệu - 

Sưu tầm và giới thiệu) Văn hóa xã hội 2024 1

347 SW3843 Truyện Kiều ở Nam Bộ (Tái bản) Nguyễn Thanh Phong Văn học Việt Nam 2024 1

348 SW3772 Hồ Xuân Hương Nguyễn Thế Quang Văn học Việt Nam 2024 1

349 SW3816 Tà đạo thử một lần Thu Trân Văn học Việt Nam 2024 1

350 SW3814 Gia phả mùi rơm rạ Thu Trân Văn học Việt Nam 2024 1

351 SW3813 Bơi ngang quậy tưng bừng Thu Trân Thiếu nhi 2024 1

352 SW3812 Cả làng biết bay Thu Trân Thiếu nhi 2024 1

353 SW3894 Mùi đồng quê Nguyễn Hiệp Văn học Việt Nam 2024 1

354 SW3893 Mùa bay không cánh Nguyễn Hiệp Văn học Việt Nam 2024 1

355 SW3892 Gói ghém heo may Nguyễn Hiệp Văn học Việt Nam 2024 1

356 SW3918

Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý 

tưởng đến công bố (Tái bản có bổ 

sung)

GS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2024 1

357 SW3842

Suy nghĩ thống kê trong đời thường 

(Tái bản)

GS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2024 1

358 SW3937 Đôi bạn Nhất Linh Danh tác Việt Nam 2024 1

359 SW3936 Tôn giáo Nguyễn An Ninh Văn hóa xã hội 2024 1

360 SW3889 Thương học phương châm Ôn Như Lương Văn Can Kinh tế 2024 1

361 SW3862 Nắng trong vườn Thạch Lam Danh tác Việt Nam 2024 1



362 SW3861 Vỡ đê Vũ Trọng Phụng Danh tác Việt Nam 2024 1

363 SW3830 Âm vang Trường Sơn - Thơ (Tập 2)

Ban Liên lạc truyền 

thống Trường Sơn 

đường Hồ Chí Minh - 

Thành phố Hồ Chí 

Minh (Nhiều tác giả) Văn học Việt Nam 2024 1

364 SW3829 Tố Tâm Hoàng Ngọc Phách Danh tác Việt Nam 2024 1

365 SW3800

Huyền thoại Trường Sơn và 10 năm 

hoạt động truyền thống nghĩa tình

Ban Liên lạc truyền 

thống Trường Sơn 

đường Hồ Chí Minh - 

Thành phố Hồ Chí Minh Lịch sử - Chính trị 2024 1

366 SW3799 Khát vọng Trường Sơn (Thơ)

Ban Liên lạc truyền 

thống Trường Sơn 

đường Hồ Chí Minh - 

Thành phố Hồ Chí 

Minh (Nhiều tác giả) Văn học Việt Nam 2024 1

367 SW3776 Việc làng Ngô Tất Tố Danh tác Việt Nam 2024 1

368 SW3775 Nắng thu Nhất Linh Danh tác Việt Nam 2024 1

369 SW3860

Xiêm La quốc lộ trình tập lục (Giao 

thông thủy bộ Việt - Xiêm năm 1810)

Tống Phước Ngoạn - 

Dương Văn Châu Văn hóa xã hội 2024 1

370 SW3859

Tập bản đồ hàng hải 1841 ở Thư viện 

Đại học Yale - Nghiên cứu về những 

ghi chép trong sử liệu Trung Hoa liên 

quan đến các địa danh ven bờ và hải 

đảo Việt Nam

Phạm Hoàng Quân 

(Dịch và chú giải) Văn hóa xã hội 2024 1

371 SW3858

Hoàng Sa, Trường Sa - Nghiên cứu từ 

sử liệu Trung Quốc Phạm Hoàng Quân Văn hóa xã hội 2024 1

372 SW3864 Có lẽ tôi cần một con mèo Phạm Minh Mẫn Văn học Việt Nam 2024 1

373 SW3863

Báo chí của người Hoa tại Sài Gòn 

(1955 - 1975) Phạm Ngọc Hường Văn hóa xã hội 2024 1

374 SW3857 Mái ấm của Su (Su's Beloved Home) Lê Phạm Minh Khuê Thiếu nhi 2024 1

375 SW3837 Làng quê buồn vui... thương nhớ... Phan Khánh Văn học Việt Nam 2024 1

376 SW3836 Khu tập thể bờ sông (Tập 2) Phan Khánh Văn học Việt Nam 2024 1

377 SW3835 Khu tập thể bờ sông (Tập 1) Phan Khánh Văn học Việt Nam 2024 1

378 SW3825 Đỗ Thích kỳ án Phan Khánh Văn học Việt Nam 2024 1

379 SW3818

Những dòng kênh nhọc nhằn, những 

con người thương nhớ Phan Khánh Văn học Việt Nam 2024 1

380 SW3817 Lịch sử Thủy lợi Việt Nam

Phan Khánh (Chủ biên) 

- Nguyễn Ân Niên - 

Nguyễn Ty Niên Văn hóa xã hội 2024 1



381 SW3852

English Grammar in Use for ESL 

Writing - Ngữ pháp tiếng Anh ứng 

dụng trong kỹ năng viết Phan Thế Hưng, Ph.D Giáo trình 2024 1

382 SW3905 Truy đuổi tâm trạng mỹ nhân Tiến Đạt Văn học Việt Nam 2024 1

383 SW3904 Lữ khách gió bụi xa gần Tiến Đạt Văn hóa xã hội 2024 1

384 SW3866

 Bộ sách ĐẤT VIỆT TRỜI NAM Liệt 

truyện (3 tập Thượng, Trung, Hạ) Trần Bảo Định Văn học Việt Nam 2024 1

385 SW3763

Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc 

đời Nguyễn Thị Ngọc Hải Lịch sử - Chính trị 2024 1

386 SW3935

Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân 

dân Phường 10, Quận 6 (1930 - 2020)

Ban chấp hành Đảng bộ 

Phường 10 - Quận 6 Lịch sử Đảng bộ 2024 1

387 SW3931

Phan Yên thành binh biến ký - Toàn 

cảnh cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi Trần Hoàng Vũ Lịch sử - Chính trị 2024 1

388 SW3782

Mạc thị gia phả (Họ Mạc với vùng đất 

Hà Tiên)

Trần Hoàng Vũ - Hà 

Tấn Tài Văn hóa xã hội 2024 1

389 SW3779 Dư vị miền xưa Trần Minh Thương Văn hóa xã hội 2024 1

390 SW3929

Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống 

đến hiện đại (Tái bản)

GS. TSKH. Trần Ngọc 

Thêm Văn hóa xã hội 2024 1

391 SW3917 Tiền bạc bạc tiền Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2024 1

392 SW3915 Ý và tình (Tái bản) Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2024 1

393 SW3914 Dây oan (Tái bản) Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2024 1

394 SW3913 Cư Kỉnh Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2024 1

395 SW3901 Con nhà giàu (Tái bản) Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2024 1

396 SW3880 Ăn theo thuở ở theo thời (Tái bản) Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2024 1

397 SW3879 Con nhà nghèo (Tái bản) Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2024 1

398 SW3878 Cười gượng (Tái bản) Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2024 1

399 SW3877 Nhân tình ấm lạnh (Tái bản) Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2024 1

400 SW3876 Từ hôn Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2024 1

401 SW3832

Content có mài có sắc: 40 mẹo hay, 

dùng ngay! Cúc T. Kinh tế 2024 1

402 SW3820 Chuyến xe ngựa về Bảy núi Trần Tùng Chinh Văn học Việt Nam 2024 1

403 SW3819 Bên giếng nước Trần Tùng Chinh Văn học Việt Nam 2024 1

404 SW3885 Cái vội của người mình Vương Trí Nhàn Văn hóa xã hội 2024 1

405 SW2832 Người xưa cảnh tỉnh (Tái bản)

Vương Trí Nhàn (Sưu 

tầm và biên soạn) - 

Trần Văn Chánh (Tổng 

thuật và luận giải) Văn hóa xã hội 2024 1



406 SW3872 Gia đình, những nỗi đau ngọt ngào

Trương Văn Dân - 

Elena Pucillo Truong Văn học Việt Nam 2024 1

407 SW3868 Hạt bụi lênh đênh Elena Pucillo Truong Văn học Việt Nam 2024 1

408 SW3907

Bác Hồ với công tác văn phòng, văn 

thư và lưu trữ TS. Nghiêm Kỳ Hồng

KGVH Hồ Chí 

Minh 2024 1

409 SW3942

Hợp tác ở biển Đông từ góc nhìn quan 

hệ quốc tế

Trần Nam Tiến (Chủ 

biên) Lịch sử - Chính trị 2024 1

410 SW3941

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình 

Dương (TPP) - cơ sở hình thành, nội 

dung và tác động đến Việt Nam

PGS. TS. Trần Nam 

Tiến (Chủ biên) - 

Nguyễn Thu Trang - Tô 

Mỹ Ngọc Lịch sử - Chính trị 2024 1

411 SW3940

Góc nhìn cận cảnh: Thế giới và biển 

Đông sau phán quyết của Tòa Trọng 

tài

Trần Nam Tiến (Chủ 

biên) Lịch sử - Chính trị 2024 1

412 SW3939

Đội Hoàng Sa trong lịch sử xác lập và 

bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt 

Nam

PGS. TS. Trần Nam 

Tiến Lịch sử - Chính trị 2024 1

413 SW3938

Ấn Độ với Đông Nam Á trong bối 

cảnh quốc tế mới

Trần Nam Tiến (Chủ 

biên) Lịch sử - Chính trị 2024 1

414 SW3452

Học tiếng Hoa: Dùng từ không sợ sai 

(Tái bản)

TS. Trương Gia Quyền - 

 TS. Tô Phương Cường - 

 ThS. Nguyễn Thị Thu 

Hằng - ThS. Huỳnh Thị 

Chiêu Uyên Giáo trình 2024 1

415 SW3882

Nam Kỳ qua Tân văn tuần báo 1934 - 

1936 Võ Hà Văn hóa xã hội 2024 1

416 SW3688

Những tấm gương bình dị tỏa sáng 

giữa đời thường (Tập 6) Nhiều tác giả

KGVH Hồ Chí 

Minh 2023 1

417 SW3531 Đẹp, buồn và sâu thẳm Bích Ngân Văn học Việt Nam 2023 1

418 SW3657 Tôi học Phật BS. Đỗ Hồng Ngọc BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023 1

419 SW1526 Ngàn cánh sen xanh biếc BS. Đỗ Hồng Ngọc BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023 1

420 SW1140 Gươm báu trao tay BS. Đỗ Hồng Ngọc BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023 1

421 SW810 Thầy thuốc và bệnh nhân (Tái bản) BS. Đỗ Hồng Ngọc BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023 1

422 SW809 Những người trẻ lạ lùng BS. Đỗ Hồng Ngọc BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023 1

423 SW807 Nghĩ từ trái tim BS. Đỗ Hồng Ngọc BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023 1

424 SW756 Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng BS. Đỗ Hồng Ngọc BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023 1

425 SW661 Sức khỏe gia đình BS. Đỗ Hồng Ngọc BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023 1

426 SW658  Già ơi... chào bạn! BS. Đỗ Hồng Ngọc BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023 1

427 SW660 Như ngàn thang thuốc bổ BS. Đỗ Hồng Ngọc BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023 1

428 SW659 Gió heo may đã về... BS. Đỗ Hồng Ngọc BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023 1



429 SW3646

Hồ Chí Minh đổi mới - hội nhập - phát 

triển

Bùi Đinh Phong (Chủ 

biên)

KGVH Hồ Chí 

Minh 2023 1

430 SW2127

Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho 

quốc dân đi (tái bản)

PGS. TS. Bùi Đình 

Phong

KGVH Hồ Chí 

Minh 2023 1

431 SW3678

Susie và những câu chuyện ngọt ngào 

(Tập 4) Tử Dao Thiếu nhi 2023 1

432 SW3677

Susie và những câu chuyện ngọt ngào 

(Tập 3) Tử Dao Thiếu nhi 2023 1

433 SW3676

Susie và những câu chuyện ngọt ngào 

(Tập 2) Tử Dao Thiếu nhi 2023 1

434 SW3675

Susie và những câu chuyện ngọt ngào 

(Tập 1) Tử Dao Thiếu nhi 2023 1

435 SW3581

Chân nhỏ dũng cảm - Cùng con đi 

khắp thế gian Cao Bảo Vy Thiếu nhi 2023 1

436 SW3711

Cẩm nang quản lý hoạt động thực 

chiến Chu Văn Hiến Kinh tế 2023 1

437 SW3655 Người hát xẩm ở Trì Câu Đặng Chương Ngạn Văn học Việt Nam 2023 1

438 SW3611 Hồi ký âm nhạc Đặng Ngoc Long Văn học Việt Nam 2023 1

439 SW3520

Hành trình tử thần - Ghi chép từ nước 

Anh Đào Duy Bình Văn hóa xã hội 2023 1

440 SW3674 Tàu hủ, bánh, trà và cà phê Đào Thị Thanh Tuyền Văn học Việt Nam 2023 1

441 SW3720 Người kể chuyện trên báo Đỗ Đình Tấn Văn hóa xã hội 2023 1

442 SW3519

Nhà báo Nhật Bản Takano Isao - Nhân 

chứng quả cảm

Đoàn Lê Giang - 

Nguyễn Đỗ An Nhiên 

(Dịch, biên soạn và 

tuyển chọn) Văn hóa xã hội 2023 1

443 SW662 Con người trong vòng vây

GS. BS. Nguyễn Chấn 

Hùng

GS. BS. Nguyễn 

Chấn Hùng 2023 1

444 SW664 Sâu thẳm sự sống (Tái bản 2024)

GS. BS. Nguyễn Chấn 

Hùng

GS. BS. Nguyễn 

Chấn Hùng 2023 1

445 SW3616 Tình viễn xứ Hiệu Constant Văn học Việt Nam 2023 1

446 SW3740

Báo Quân giải phóng miền Nam Việt 

Nam (1963 - 1975) Hồ Sơn Đài Lịch sử - Chính trị 2023 1

447 SW3737 Thiên nhiên kỳ diệu hay thảm họa  Nguyễn Đức Hiệp Văn hóa xã hội 2023 1

448 SW3736

Sài Gòn và Nam Kỳ trong thời kỳ 

canh tân 1875 - 1925  Nguyễn Đức Hiệp Văn hóa xã hội 2023 1

449 SW3735

Sài Gòn - Chợ Lớn ký ức đô thị và 

con người  Nguyễn Đức Hiệp Văn hóa xã hội 2023 1

450 SW3734

Sài Gòn - Chợ Lớn nửa cuối thế kỷ 

XIX  Nguyễn Đức Hiệp Văn hóa xã hội 2023 1

451 SW3733

Kiến trúc đô thị và cảnh quan Sài Gòn 

- Chợ Lớn xưa và nay

Nguyễn Đức Hiệp - Tim 

Doling - Võ Chi Mai Văn hóa xã hội 2023 1

452 SW3732

Sài Gòn - Chợ Lớn qua những tư liệu 

quý trước 1945  Nguyễn Đức Hiệp Văn hóa xã hội 2023 1

453 SW3724

Sài Gòn - Chợ Lớn Thể thao và Báo 

chí trước 1945  Nguyễn Đức Hiệp Văn hóa xã hội 2023 1

454 SW3723

Nghệ thuật sân khấu: hát bội, đờn ca 

tài tử và cải lương ở Sài Gòn và Nam 

kỳ cuối thế kỷ XIX đến 1945  Nguyễn Đức Hiệp Văn hóa xã hội 2023 1



455 SW3713

Lịch sử sân khấu kịch và điện ảnh 

Việt Nam  Nguyễn Đức Hiệp Văn hóa xã hội 2023 1

456 SW3521

Cuộc chiến tranh công nghệ cao ở 

Hàng rào điện tử McNamara (1966 - 

1972)

PGS. TS. Hoàng Chí 

Hiếu Văn hóa xã hội 2023 1

457 SW3528

Xã hội Đông Nam Bộ từ khởi thủy 

đến đầu thế kỷ XXI Huỳnh Ngọc Đáng Lịch sử - Chính trị 2023 1

458 SW3730 Đầu tư - Con đường đi đến giàu sang

GS. TS. Huỳnh Ngọc 

Phiên Kinh tế 2023 1

459 SW3589

Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ 

(Tập 3): Vè Nam Bộ (Quyển 3)

Huỳnh Ngọc Trảng - 

Phạm Thiếu Hương 

(Biên soạn) Văn học Việt Nam 2023 1

460 SW3587

Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ 

(Tập 3): Vè Nam Bộ (Quyển 2)

Huỳnh Ngọc Trảng - 

Phạm Thiếu Hương 

(Biên soạn) Văn học Việt Nam 2023 1

461 SW3586

Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ 

(Tập 3): Vè Nam Bộ (Quyển 1)

Huỳnh Ngọc Trảng - 

Phạm Thiếu Hương 

(Biên soạn) Văn học Việt Nam 2023 1

462 SW3643

Hip Hop và khu rừng vàng (Hip Hop 

and the Golden Forest) Isabelle Müller Thiếu nhi 2023 1

463 SW3614

Loan - Từ cuộc đời của một con chim 

Phượng Hoàng Isabelle Müller Văn học Việt Nam 2023 1

464 SW3530 Văn học dân gian Bến Tre (Tập 2)

Khoa Văn học Trường 

Đại học Khoa học xã 

hội và Nhân văn - Đại 

học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh - 

Nguyễn Ngọc Quang - 

La Mai Thi Gia (Chủ 

biên) - Phan Xuân Viện 

- Nguyễn Hữu Ái - Lê 

Thị Thanh Vy Văn học Việt Nam 2023 1

465 SW3529 Văn học dân gian Bến Tre (Tập 1)

Khoa Văn học Trường 

Đại học Khoa học xã 

hội và Nhân văn - Đại 

học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh - 

Nguyễn Ngọc Quang - 

La Mai Thi Gia (Chủ 

biên) - Phan Xuân Viện 

- Nguyễn Hữu Ái - Lê 

Thị Thanh Vy Văn học Việt Nam 2023 1

466 SW3649 Sống đẹp là sống đạo Huệ Khải Văn hóa xã hội 2023 1

467 SW3742

Cụm từ ngữ ôn thi Topik I-II và dịch 

thuật tiếng Hàn

Lê Huy Khoa và Tập 

thể giáo viên Ngoại ngữ 2023 1

468 SW3703 Cẩm nang kỹ năng nghề phiên dịch

Trường ngoại ngữ 

Kanata - ThS. Lê Huy 

Khoa Ngoại ngữ 2023 1

469 SW3650

6000 Từ vựng chuyên ngành Du lịch - 

Khách sạn - Nhà hàng (Anh - Việt - 

Hàn)

ThS. Lê Huy Khoa - 

ThS. Võ Thụy Nhật 

Minh Ngoại ngữ 2023 1



470 SW3642

Hoàn thiện kỹ năng dựng câu Tiếng 

Anh - Refining English sentence 

building Lê Minh Diệu Ngoại ngữ 2023 1

471 SW3518 Màu của lửa Lê Quang Trạng Văn học Việt Nam 2023 1

472 SW3526 60 phút thay đổi chính mình Lê Mai Anh Văn hóa xã hội 2023 1

473 SW3741 Lê la cà phê, ngõ hẻm Sài Gòn Lê Vân Văn hóa xã hội 2023 1

474 SW3598

Đời thường các nhân vật nổi tiếng trên 

thế giới Lê Nguyễn Văn hóa xã hội 2023 1

475 SW3658 Quân sư và những "vụ án" Lê Đắc Hoàng Hựu Thiếu nhi 2023 1

476 SW3517 Bạc màu áo ngự Lê Vũ Trường Giang Văn học Việt Nam 2023 1

477 SW3706 Niềm tin thắp sáng Mã Thiện Đồng Lịch sử - Chính trị 2023 1

478 SW3644

Anton Pavlovich Chekhov - Truyện 

ngắn chọn lọc

Anton Pavlovich 

Chekhov

Văn học nước 

ngoài 2023 1

479 SW3758

Danh lam cổ tự từ Quảng Bình đến 

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam 

Bộ

Nguyễn Đình Chúc 

(Sưu tầm và biên soạn) Văn hóa xã hội 2023 1

480 SW3757 Đường Thi (Thơ tuyển) Nguyễn Đình Chúc Văn hóa xã hội 2023 1

481 SW3527

Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ 

Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698 - 

2020) (Tập 2) Nguyễn Đình Tư Lịch sử - Chính trị 2023 1

482 SW3654 Ma gánh hát v/s Ma bịnh viện

Mạc Can - Nguyễn 

Đông Thức Văn học Việt Nam 2023 1

483 SW3583 Những nụ hôn thời mắc dịch Hữu Thiện Văn học Việt Nam 2023 1

484 SW3582 Cọp cái chết vì mùi nước hoa Hữu Thiện Văn học Việt Nam 2023 1

485 SW3606 Từ Bến Nghé tới Sài Gòn Trần Nhật Vy Văn hóa xã hội 2023 1

486 SW3605 Mười tám thôn vườn trầu Trần Nhật Vy Văn học Việt Nam 2023 1

487 SW3604

Chuyện nghề báo, nhà báo Sài Gòn 

thuở ban đầu Trần Nhật Vy Văn hóa xã hội 2023 1

488 SW3603 Chữ quốc ngữ - 130 năm thăng trầm Trần Nhật Vy Văn hóa xã hội 2023 1

489 SW3602 Ba nhà báo Sài Gòn Trần Nhật Vy Văn hóa xã hội 2023 1

490 SW3597 Sài Gòn chốn chốn rong chơi Trần Nhật Vy Văn học Việt Nam 2023 1

491 SW3596

Văn chương Sài Gòn 1881 - 1924: 

Đèn điển khí - Văn vần (Tập 5) Trần Nhật Vy Văn học Việt Nam 2023 1

492 SW3595

Văn chương Sài Gòn 1881 - 1924: Du 

ký và Những truyện khác (Tập 4) Trần Nhật Vy Văn học Việt Nam 2023 1

493 SW3594

Văn chương Sài Gòn 1881 - 1924: 

Mật thám truyện (Tập 3) Trần Nhật Vy Văn học Việt Nam 2023 1

494 SW3593

Văn chương Sài Gòn 1881 - 1924: 

Văn xuôi (Tập 2) Trần Nhật Vy Văn học Việt Nam 2023 1

495 SW3592

Văn chương Sài Gòn 1881 - 1924: 

Văn xuôi (Tập 1) Trần Nhật Vy Văn học Việt Nam 2023 1

496 SW3739

Cựu tộc - Hồi tù và cuối cùng (Quyển 

2) Phú An Văn học Việt Nam 2023 1



497 SW3738

Cựu tộc - Huyền thoại về Rồng Tuyết 

(Quyển 1) Phú An Văn học Việt Nam 2023 1

498 SW3759

Cụ Phó bảng Minh Xuyên Hoàng Yến 

và Tác phẩm Cầm học Tầm nguyên 

(Khảo - chú - luận) Nguyễn Phúc An Văn hóa xã hội 2023 1

499 SW3755

Nghiên cứu văn học sử với Hoa Bằng 

qua Tạp chí Tri Tân Nguyễn Phúc An Văn hóa xã hội 2023 1

500 SW3754 Đờn ca tài tử Nam Bộ (Khảo và Luận) Nguyễn Phúc An Văn hóa xã hội 2023 1

501 SW3753

Tự sự truyện Kiều qua 20 bản tổ & bài 

bản nhạc tài tử miền Nam

Hoàng Thân (Soạn) - 

Nguyễn Phúc An (Hiệu - 

 Bình) Văn học Việt Nam 2023 1

502 SW3752

Văn học Trung đại Việt Nam - Nhìn 

từ thể loại tiểu thuyết truyền kỳ chữ 

Hán Nguyễn Phúc An Văn học Việt Nam 2023 1

503 SW3751

Tuồng hát cải lương Khảo & Luận - 

10 năm Bổn tuồng Đề yếu (1922 - 

1931) nói về cải lương bằng bổn tuồng 

cải lương Nguyễn Phúc An Văn hóa xã hội 2023 1

504 SW3729

Về quyển Sự tích và Nghệ thuật hát bộ 

của Đoàn Nồng Nguyễn Phúc An Văn hóa xã hội 2023 1

505 SW3641 Người giỏi hơn chưa chắc đã thắng Khôi Vũ Văn học Việt Nam 2023 1

506 SW3640 Mơ mộng tím Nguyễn Thái Hải Văn học Việt Nam 2023 1

507 SW3639 Mèo con đã lớn lên như thế nào? Nguyễn Thái Hải Văn học Việt Nam 2023 1

508 SW3638 Lớp học làng rừng Nguyễn Thái Hải Văn học Việt Nam 2023 1

509 SW3637 Hai con diều bay thấp Nguyễn Thái Hải Văn học Việt Nam 2023 1

510 SW3636 Bến đời mơ thực Khôi Vũ Văn học Việt Nam 2023 1

511 SW3635 Ai cướp chiếc laptop? Nguyễn Thái Hải Văn học Việt Nam 2023 1

512 SW3634 Vũng Tàu - Phố biển miền Đông Khôi Vũ Văn hóa xã hội 2023 1

513 SW3633 Đến với đảo quốc sư tử Khôi Vũ Văn hóa xã hội 2023 1

514 SW3632 Ai có về Đồng Nai Khôi Vũ Văn hóa xã hội 2023 1

515 SW3513

Sổ tay văn hóa đọc (Dành cho sinh 

viên)

Đại học Huế - Nguyễn 

Thị Bích Ngọc - Lê Văn 

Vinh - Thái Phan Vàng 

Anh - Nguyễn Thị Ngọc 

Cẩm - Lâm Hoàng My - 

Cao Thị Xuân Liên - Lê 

Thị Hồng Hạnh - 

Nguyễn Thị Bích Hằng - 

 Nguyễn Thanh Sỹ - 

Nguyễn Hoàng Đông Giáo trình 2023 1

516 SW3532 Thế giới một chạm

Nguyễn Thị Huyền 

Ngân Văn học Việt Nam 2023 1

517 SW3510 Thương nói sao cho vừa

Nguyễn Thị Huyền 

Ngân Văn học Việt Nam 2023 1



518 SW3509 No

Nguyễn Thị Huyền 

Ngân Văn học Việt Nam 2023 1

519 SW3508 Hồn Việt Nam trong mỗi chuyến đi 

Nguyễn Thị Huyền 

Ngân Văn học Việt Nam 2023 1

520 SW3662 Sa mạc và những vệt nhớ Nguyễn Thị Kim Hòa Văn học Việt Nam 2023 1

521 SW3661 Nho đắng Nguyễn Thị Kim Hòa Văn học Việt Nam 2023 1

522 SW3660 Đỉnh khói Nguyễn Thị Kim Hòa Văn học Việt Nam 2023 1

523 SW3659 Cơn lũ vẫn chưa qua Nguyễn Thị Kim Hòa Văn học Việt Nam 2023 1

524 SW3681 Thương quá nục ởi! Nguyễn Mỹ Nữ Văn học Việt Nam 2023 1

525 SW3705

Người Mỹ da đen trong bản đồ văn 

học Mỹ (Sách chuyên khảo) Nguyễn Thị Tuyết Văn hóa xã hội 2023 1

526 SW3672 Ngang qua vườn cây dầu Nguyễn Thiện Bản Văn học Việt Nam 2023 1

527 SW3750 Hạnh Khái Hưng Danh tác Việt Nam 2023 1

528 SW3747 Hồn bướm mơ tiên Khái Hưng Danh tác Việt Nam 2023 1

529 SW3746 Truyện ngắn Khái Hưng Khái Hưng Danh tác Việt Nam 2023 1

530 SW3745 Lấy nhau vì tình

Nguyễn Đình Khôi - Vũ 

Trọng Phụng Danh tác Việt Nam 2023 1

531 SW3744 Bướm trắng Nhất Linh Danh tác Việt Nam 2023 1

532 SW3743 Tiêu Sơn tráng sĩ Khái Hưng Danh tác Việt Nam 2023 1

533 SW3728 Trúng số độc đắc Vũ Trọng Phụng Danh tác Việt Nam 2023 1

534 SW3727 Thoát ly Khái Hưng Danh tác Việt Nam 2023 1

535 SW3726 Gia đình Khái Hưng Danh tác Việt Nam 2023 1

536 SW3725 Hà Nội băm sáu phố phường Thạch Lam Danh tác Việt Nam 2023 1

537 SW3722 Người quay tơ Nhất Linh Danh tác Việt Nam 2023 1

538 SW3717 Trống Mái Khái Hưng Danh tác Việt Nam 2023 1

539 SW3716 Thừa tự Khái Hưng Danh tác Việt Nam 2023 1

540 SW3710 Đẹp Khái Hưng Danh tác Việt Nam 2023 1

541 SW3704 Đời mưa gió Khái Hưng - Nhất Linh Danh tác Việt Nam 2023 1

542 SW3679 Cạm bẫy người Vũ Trọng Phụng Danh tác Việt Nam 2023 1

543 SW3668 Dứt tình Vũ Trọng Phụng Danh tác Việt Nam 2023 1

544 SW3667 Sợi tóc Thạch Lam Danh tác Việt Nam 2023 1



545 SW3666 Tuyển tập Nhất Linh - Khái Hưng Khái Hưng - Nhất Linh Danh tác Việt Nam 2023 1

546 SW3665 Chí Phèo Nam Cao Danh tác Việt Nam 2023 1

547 SW3664 Lạnh lùng Nhất Linh Danh tác Việt Nam 2023 1

548 SW3663 Gió lạnh đầu mùa Thạch Lam Danh tác Việt Nam 2023 1

549 SW3617 Vượt qua tâm dịch - Ký ức không quên Nhiều tác giả Văn hóa xã hội 2023 1

550 SW3607 Trong rừng nho Ngô Tất Tố Danh tác Việt Nam 2023 1

551 SW3591 Truyện ngắn hay chọn lọc Nam Cao Danh tác Việt Nam 2023 1

552 SW3590 Đoạn tuyệt Nhất Linh Danh tác Việt Nam 2023 1

553 SW3534 Gánh hàng hoa Khái Hưng - Nhất Linh Danh tác Việt Nam 2023 1

554 SW3524 Kỹ nghệ lấy Tây Vũ Trọng Phụng Danh tác Việt Nam 2023 1

555 SW3523 Làm đĩ Vũ Trọng Phụng Danh tác Việt Nam 2023 1

556 SW3584

Hoàng hậu Nam Phương qua một số 

tư liệu chưa công bố Phạm Hy Tùng Văn hóa xã hội 2023 1

557 SW3273

Có những ngày chông chênh giữa phố 

(tái bản) Phạm Minh Mẫn Văn học Việt Nam 2023 1

558 SW3585 Người đàn ông có cái đuôi hình thuổng Phạm Thị Ngọc Liên Văn học Việt Nam 2023 1

559 SW3599 Tiểu Quái Quyên Gavoye Văn học Việt Nam 2023 1

560 SW3615

Nhân quyền của người Việt từ bộ luật 

Hồng Đức đến bộ luật Gia Long

LS. Phan Đăng Thanh - 

LS. Trương Thị Hòa Văn hóa xã hội 2023 1

561 SW3718 Đối tác đến từ bên kia Phan Ngọc Chính Văn học Việt Nam 2023 1

562 SW3756 Bạc Liêu truyện Phùng Quang Thuận Văn hóa xã hội 2023 1

563 SW3749 Miền đất mặn Phùng Quang Thuận Văn hóa xã hội 2023 1

564 SW3731

Đọc thơ bạn (Thú thưởng ngoạn văn 

chương) Trần Bảo Định Văn học Việt Nam 2023 1

565 SW3721 Già ham sách (Mơ giấc mơ chữ nghĩa) Trần Bảo Định Văn hóa xã hội 2023 1

566 SW3610 Phận lìm kìm Trần Bảo Định Văn học Việt Nam 2023 1

567 SW3609 Đời bọ hung Trần Bảo Định Văn học Việt Nam 2023 1

568 SW3608 Chim phương Nam Trần Bảo Định Văn học Việt Nam 2023 1

569 SW3653 Những con chữ ngoài trang sách Trần Đình Ba Văn hóa xã hội 2023 1

570 SW3647

Trăm năm một thuở - Giáo sư, Nhà 

giáo Nhân dân, Nhà lý luận, phê bình 

văn học Lê Đình Kỵ

Trần Đình Việt (Tuyển 

chọn và giới thiệu) Văn hóa xã hội 2023 1

571 SW3648 Vấn vương hương vị bánh quê Trần Minh Thương Văn hóa xã hội 2023 1

572 SW3522

Chuyện trong nhà ngoài xóm Miệt 

Hậu Giang Trần Minh Thương Văn học Việt Nam 2023 1



573 SW3569 Chuyến phiêu lưu của những điều tử tế Trần Trà My Văn học Việt Nam 2023 1

574 SW3652

Bổn cũ soạn lại 3: Những bài học 

thuộc lòng Tân quốc văn giáo khoa thư

Trần Văn Chánh (Sưu 

tầm & Giới thiệu) Văn hóa xã hội 2023 1

575 SW3651

Bổn cũ soạn lại 2: Những bài học 

thuộc lòng Tân quốc văn giáo khoa thư

Trần Văn Chánh (Sưu 

tầm & Giới thiệu) Văn hóa xã hội 2023 1

576 SW3682 Về việc học chữ Hán ở Việt Nam Lê Thước Văn hóa xã hội 2023 1

577 SW3656 Thương những miền qua Nguyễn Thị Hậu Văn học Việt Nam 2023 1

578 SW3533

Thực hành tiếng Trung hiệu quả 

(Trình độ sơ cấp) 

TS. Trương Gia Quyền - 

 TS. Nguyễn Vũ Quỳnh 

Phương - TS. Bùi Thị 

Hạnh Quyên - ThS. 

Huỳnh Thị Chiêu Uyên - 

 ThS. Trương Mỹ Vân Giáo trình 2023 1

579 SW3516

Thực hành tiếng Trung hiệu quả 

(Dành cho người mới bắt đầu)

TS. Trương Gia Quyền - 

 TS. Nguyễn Vũ Quỳnh 

Phương - TS. Bùi Thị 

Hạnh Quyên - ThS. 

Huỳnh Thị Chiêu Uyên - 

 ThS. Trương Mỹ Vân Giáo trình 2023 1

580 SW3515

Thực hành tiếng Trung hiệu quả 

(Trình độ Trung cấp)

TS. Trương Gia Quyền - 

 TS. Nguyễn Vũ - 

Quỳnh Phương - ThS. 

GVC Nguyễn Thị Thu 

Hằng - ThS. Hàn Hồng 

Diệp - TS. Trương Phan 

Châu Tâm Giáo trình 2023 1

581 SW3511

Cấu trúc - Mẫu câu thường dùng trong 

tiếng Hoa

TS. Tô Phương Cường 

(Chủ biên) - TS. 

Trương Gia Quyền - 

ThS. Huỳnh Cảnh Quân 

- ThS. Nhan Vĩ Quang - 

ThS. Trương Mỹ Vân - 

ThS. Huỳnh Thị Chiêu 

Uyên Giáo trình 2023 1

582 SW3613 Không sợ sống - Dám yêu đời mà sống Thùy Trang Văn học Việt Nam 2023 1

583 SW3748

Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn trước năm 

1945 qua tài liệu lưu trữ

Cục Văn thư và Lưu trữ 

Nhà nước - Trung tâm 

Lưu trữ quốc gia II Lịch sử - Chính trị 2023 1

584 SW3470  Rong chơi miền chữ nghĩa (Tập 5) An Chi Tác giả An Chi 2022 1

585 SW3430

Những tấm gương bình dị tỏa sáng 

giữa đời thường (Tập 5) Nhiều tác giả

KGVH Hồ Chí 

Minh 2022 1

586 SW3471

Mở rộng phương pháp học (To learn 

with an Open Mind)

Bảo Đạt - Tiến sĩ giáo 

dục, Đại học Monash Văn hóa xã hội 2022 1



587 SW3364

Từ "Đường cách mệnh" đến "Sửa đổi 

lối làm việc" - Ánh sáng xuyên thế kỷ

PGS. TS. Bùi Đình 

Phong

KGVH Hồ Chí 

Minh 2022 1

588 SW3466

Ca Văn Thỉnh - Di sản văn hóa Nam 

Bộ nhìn từ văn học Nam Bộ (Tập 3)

Lê Sỹ Đồng - Ca Lê 

Hồng (Sưu tầm, tuyển 

soạn) - Đoàn Lê Giang 

(Giới thiệu) Văn hóa xã hội 2022 1

589 SW3465

Ca Văn Thỉnh - Di sản văn hóa Nam 

Bộ nhìn từ lịch sử Nam Bộ (Tập 2)

Lê Sỹ Đồng - Nguyễn 

Long Trảo (Sưu tầm, 

tuyển soạn) - Đoàn Lê 

Giang (Giới thiệu) Văn hóa xã hội 2022 1

590 SW3464

Ca Văn Thỉnh - Di sản văn hóa Nam 

Bộ nhìn từ danh sĩ Nam Bộ thế kỉ 

XVIII - XIX (Tập 1)

Lê Sỹ Đồng - Nguyễn 

Long Trảo (Sưu tầm, 

tuyển soạn) - Đoàn Lê 

Giang (Giới thiệu) Văn hóa xã hội 2022 1

591 SW3472 Lỗi tại cái đuôi diều Cao Văn Quyền Thiếu nhi 2022 1

592 SW4151

Lịch sử Đảng bộ Phường Bình Thuận  

(1975-2015)

Đảng bộ Phường Bình 

Thuận Lịch sử Đảng bộ 2022 1

593 SW4150

Lịch sử Đảng bộ Phường Hòa Thuận 

Tây (1930-2015)

Đảng bộ Phường Hòa 

Thuận Tây Lịch sử Đảng bộ 2022 1

594 SW4149

Lịch sử Đảng bộ Phường Hòa Thuận 

Đông (1930-2015)

Đảng bộ Phường Hòa 

Thuận Đông Lịch sử Đảng bộ 2022 1

595 SW3378

Fake News và chống Fake News - Vì 

sao cái giả hấp dẫn hơn cái thật? Đỗ Đình Tấn Văn hóa xã hội 2022 1

596 SW3503

Lời nguyện cầu cho những linh hồn 

phiêu dạt Đoàn Tuấn Lịch sử - Chính trị 2022 1

597 SW3270 Yêu một chút cũng đâu có sao Phương Huyền Văn học Việt Nam 2022 1

598 SW3366

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ 

dẫn của tư tưởng Hồ Chí Minh

GS. TS. Mạch Quang 

Thắng

KGVH Hồ Chí 

Minh 2022 1

599 SW3277

Lính Chiến - Trung tướng, Anh hùng 

lực lượng vũ trang Triệu Xuân Hòa Hồ Sơn Đài Lịch sử - Chính trị 2022 1

600 SW3502 Những con sao biển Hồ Xuân Đà Văn học Việt Nam 2022 1

601 SW3460 Nhật ký cô giáo - Học kỳ Thu Hồ Yên Thục Văn học Việt Nam 2022 1

602 SW3361 Khảo luận về Tết Huỳnh Ngọc Trảng Văn học Việt Nam 2022 1

603 SW3356

Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ 

(Tập 1): Truyện kể dân gian Nam Bộ 

(Quyển 3)

Huỳnh Ngọc Trảng - 

Phạm Thiếu Hương 

(Biên soạn) Văn học Việt Nam 2022 1

604 SW3355

Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ 

(Tập 1): Truyện kể dân gian Nam Bộ 

(Quyển 4)

Huỳnh Ngọc Trảng - 

Phạm Thiếu Hương 

(Biên soạn) Văn học Việt Nam 2022 1

605 SW3354

Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ 

(Tập 1): Truyện kể dân gian Nam Bộ 

(Quyển 2)

Huỳnh Ngọc Trảng - 

Phạm Thiếu Hương 

(Biên soạn) Văn học Việt Nam 2022 1

606 SW3348

Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ 

(Tập 1): Truyện kể dân gian Nam Bộ 

(Quyển 1)

Huỳnh Ngọc Trảng - 

Phạm Thiếu Hương 

(Biên soạn) Văn học Việt Nam 2022 1



607 SW3347

Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ 

(Tập 2): Ca dao - Dân ca Nam Bộ 

(Quyển 4)

Huỳnh Ngọc Trảng - 

Phạm Thiếu Hương 

(Biên soạn) Văn học Việt Nam 2022 1

608 SW3346

Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ 

(Tập 2): Ca dao - Dân ca Nam Bộ 

(Quyển 3)

Huỳnh Ngọc Trảng - 

Phạm Thiếu Hương 

(Biên soạn) Văn học Việt Nam 2022 1

609 SW3345

Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ 

(Tập 2): Ca dao - Dân ca Nam Bộ 

(Quyển 2)

Huỳnh Ngọc Trảng - 

Phạm Thiếu Hương 

(Biên soạn) Văn học Việt Nam 2022 1

610 SW3344

Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ 

(Tập 2): Ca dao - Dân ca Nam Bộ 

(Quyển 1)

Huỳnh Ngọc Trảng - 

Phạm Thiếu Hương 

(Biên soạn) Văn học Việt Nam 2022 1

611 SW3459 Tình mù trong bóng đêm dài Huỳnh Thu Dung Văn học Việt Nam 2022 1

612 SW3372

Hip Hop ở xứ sở của Ellsaby (Hip 

Hop in the Land of Ellsaby) Isabelle Müller Thiếu nhi 2022 1

613 SW3323

Con gái của chim Phượng Hoàng - Hy 

vọng là con đường của tôi Isabelle Müller Văn học Việt Nam 2022 1

614 SW3328

Những kỹ năng cơ bản trong cuộc 

sống hằng ngày Lê Huy Khoa Kanata Văn hóa xã hội 2022 1

615 SW3312 Chào thế giới bây giờ con đã đến

Lê Minh Quốc - 

Inspired by: Coco Mì Văn học Việt Nam 2022 1

616 SW3311 Thật tuyệt tình ta thôi trúc trắc  Lê Minh Quốc Văn học Việt Nam 2022 1

617 SW3310 Tiếng cười dân gian hiện đại Việt Nam  Lê Minh Quốc Văn học Việt Nam 2022 1

618 SW3558 Kế hoạch tỏa sáng khắp hành tinh Lê Thiếu Nhơn Văn học Việt Nam 2022 1

619 SW3370 Nuốt hạt mọc cây Lam Linh Thiếu nhi 2022 1

620 SW3238 Mái nhà của con Bác sĩ Lê Tiểu My Thiếu nhi 2022 1

621 SW3376

Dĩ bất biến - Ứng vạn biến (Giải mã 

tam tài quẻ dịch)

Lê Hưng VKD (Và các 

cộng sự) Văn hóa xã hội 2022 1

622 SW3280

Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên 

quan đến pháp luật lao động (Hard-To-

Find Templates Of Human Resource 

Relating To Labour Law)

Luật sư Nguyễn Hữu 

Phước Văn hóa xã hội 2022 1

623 SW3278

Các câu hỏi thường gặp trong pháp 

luật lao động

Luật sư Nguyễn Hữu 

Phước Văn hóa xã hội 2022 1

624 SW2150

Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật 

sư

Luật sư Nguyễn Hữu 

Phước Văn hóa xã hội 2022 1

625 SW3473 Tung tăng tung tẩy... trời Tây Lưu Đình Triều Văn học Việt Nam 2022 1

626 SW3320

Đảm bảo cơ hội học tập và giáo dục 

cho trẻ em nhập cư tại Thành phố Hồ 

Chí Minh

Ngô Minh Oanh (Chủ 

biên) - Hồ Sỹ Anh - Lê 

Thị Thu Ba - Huỳnh 

Xuân Nhựt - Ngô Thị 

Minh Hằng - Lê Thu 

Liễu - Nguyễn Hoàng 

Thiện - Nguyễn Quang 

Vinh Văn hóa xã hội 2022 1

627 SW3456

Vì chúng mình thương nhau (Because 

We Love Each Other)

Thanh Tiên - Minh họa: 

Hải Nam Thiếu nhi 2022 1

628 SW3496 Ba - Món quà vô giá Ngô Thị Thu An Văn học Việt Nam 2022 1



629 SW3302

Sổ tay xử lý khi nghi ngờ hoặc phát 

hiện trẻ em bị xâm hại tình dục

Luật sư Lê Ngọc Luân - 

Luật sư Võ Thị Anh 

Loan - Tiến sĩ Phạm 

Thị Thúy Văn hóa xã hội 2022 1

630 SW3458 Gốm Nam Trung Bộ 

Nguyễn Đình Chúc - 

Trần Thanh Hưng Văn hóa xã hội 2022 1

631 SW3380

 Đường Hồ Chí Minh trên biển Bà Rịa 

- Vũng Tàu

Nguyễn Đình Thống - 

Trần Toản - Trần 

Quang Toại - Hồ Sơn 

Đài

TS. Nguyễn Đình 

Thống 2022 1

632 SW3379

Trí thức Việt Nam với phong trào giải 

phóng dân tộc từ đầu thế kỷ XX đến 

1945

Nguyễn Đình Thống 

(Chủ biên)

TS. Nguyễn Đình 

Thống 2022 1

633 SW749 Côn Đảo - Từ góc nhìn lịch sử TS. Nguyễn Đình Thống 

TS. Nguyễn Đình 

Thống 2022 1

634 SW703 Chiếm tàu địch vượt Côn Đảo Nguyễn Hồng Mai

TS. Nguyễn Đình 

Thống 2022 1

635 SW3333 Loạn 12 sứ quân (Tập 5 - Tập 6) Nguyễn Đình Tư Văn học Việt Nam 2022 1

636 SW3332 Loạn 12 sứ quân (Tập 3 - Tập 4) Nguyễn Đình Tư Văn học Việt Nam 2022 1

637 SW3331 Loạn 12 sứ quân (Tập 1 - Tập 2) Nguyễn Đình Tư Văn học Việt Nam 2022 1

638 SW3303

Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ 

Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698 - 

2020) (Tập 1) Nguyễn Đình Tư Văn hóa xã hội 2022 1

639 SW3497 Hồi ký Tổ quốc gọi Nguyễn Long Trảo Lịch sử - Chính trị 2022 1

640 SW3236 Đường Hồ Chí Minh trong tâm  Nguyễn Minh Hải

KGVH Hồ Chí 

Minh 2022 1

641 SW3467 Hạnh phúc đan giữa ngón tay Minh Hương. Nguyễn Văn học Việt Nam 2022 1

642 SW3478 Hành trình tuổi trẻ Nguyễn Thanh Tuất Văn hóa xã hội 2022 1

643 SW3501 Nhà lúc đông lúc vắng Hoàng My Văn học Việt Nam 2022 1

644 SW3329 Góc phố ba người Nguyễn Mỹ Nữ Văn học Việt Nam 2022 1

645 SW3455 Người lính, nghiệp thầy Nguyễn Tiến Hùng Lịch sử - Chính trị 2022 1

646 SW3525 Suy nghĩ thống kê trong đời thường

GS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2022 1

647 SW3507 Giông tố Vũ Trọng Phụng Danh tác Việt Nam 2022 1

648 SW3500 Tắt đèn Ngô Tất Tố Danh tác Việt Nam 2022 1

649 SW3462 Nửa chừng xuân Vũ Trọng Phụng Danh tác Việt Nam 2022 1

650 SW3461 Số đỏ Vũ Trọng Phụng Danh tác Việt Nam 2022 1

651 SW3324 Những bà già xinh đẹp Phạm Thị Ngọc Liên Văn học Việt Nam 2022 1

652 SW3325 Vô cực Quyên Gavoye Văn học Việt Nam 2022 1

653 SW3276 Dựng lại con người - Lời của kẻ sĩ Nguyên Cẩn Văn hóa xã hội 2022 1



654 SW3374 Theo dấu chân Bác Hồ TS. Phan Văn Hoàng

KGVH Hồ Chí 

Minh 2022 1

655 SW3369

Kỳ lân công nghệ: Giấc mơ, hiện thực 

và sự tan biến... Thẩm Hồng Thụy Kinh tế 2022 1

656 SW3368 Kẻ hủy diệt trong thế giới phẳng Thẩm Hồng Thụy Kinh tế 2022 1

657 SW3463 Đứa con ghẻ của nước Mỹ R.A.S 

Văn học nước 

ngoài 2022 1

658 SW3457 Lá rụng mùa Trần Bảo Định Văn học Việt Nam 2022 1

659 SW3304

Dấu thời gian - Khát vọng của người 

xưa Trần Bảo Định Văn học Việt Nam 2022 1

660 SW3377

Đằng sau mặt báo - Hồi ký chân dung 

báo chí Việt buổi ban đầu đến 1945 Trần Đình Ba Văn hóa xã hội 2022 1

661 SW3365 Lòng nhân ái của Bác Hồ

Trần Đình Việt (Nghiên 

cứu, sưu tầm và biên 

soạn)

KGVH Hồ Chí 

Minh 2022 1

662 SW3480 Thời gian trong mắt tôi 

BS. Trần Hữu Nghiệp 

(Nhà giáo Nhân dân) Văn học Việt Nam 2022 1

663 SW3367 Văn hóa người Việt vùng Tây Nam bộ

Trần Ngọc Thêm (Chủ 

biên) Văn hóa xã hội 2022 1

664 SW3318 Lòng dạ đàn bà Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

665 SW3317 Tơ hồng vương vấn Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

666 SW3316 Chút phận linh đinh Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

667 SW3309 Bỏ vợ Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

668 SW3308 Bỏ chồng Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

669 SW3307 Tại tôi Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

670 SW3301 Ý và Tình Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

671 SW3300 Nhân tình ấm lạnh Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

672 SW3299 Tỉnh mộng Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

673 SW3298 Mẹ ghẻ con ghẻ Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

674 SW3297 Hai khối tình Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

675 SW3296 Kẻ làm người chịu Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

676 SW3295 Dây oan Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

677 SW3294 Đoạn tình Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

678 SW3292 Cười gượng Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

679 SW3291 Chị Đào chị Lý Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1



680 SW3290 Ngọn cỏ gió đùa Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

681 SW3289 Chúa tàu Kim Quy Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

682 SW3288 Con nhà giàu Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

683 SW3287 Ăn theo thuở ở theo thời Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

684 SW3286 Cay đắng mùi đời Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

685 SW3285

Thiệt giả giả thiệt - Đóa hoa rừng - 

Một đời tài sắc Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

686 SW3284 Khóc thầm - Cha con nghĩa nặng Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

687 SW3283 Đại nghĩa diệt thân Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

688 SW3282 Con nhà nghèo Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

689 SW3281 Vì nghĩa vì tình Hồ Biểu Chánh Danh tác Việt Nam 2022 1

690 SW3371 Châu Âu - Cứ mơ mộng và lên đường Cúc T. Văn học Việt Nam 2022 1

691 SW3479 Tin vào điều tử tế (Tái bản 2024) Trần Trà My Văn học Việt Nam 2022 1

692 SW3375

Thích Nhất Hạnh người thắp sáng con 

đường tỉnh thức Nhiều tác giả Tốt đời đẹp đạo 2022 1

693 SW3239

Lịch sử Lí luận phê bình văn học Việt 

Nam - Từ khởi đầu đến hết thế kỉ XX

Trịnh Bá Đĩnh (Chủ 

biên) Văn hóa xã hội 2022 1

694 SW3495

Việt Nam - Lào: Tình sâu hơn nước 

Hồng Hà, Cửu Long

Hà Minh Hồng (Chủ 

biên) TS. Hà Minh Hồng 2022 1

695 SW3363 Nghĩ ngợi đường xa Nguyễn Thị Hậu Văn học Việt Nam 2022 1

696 SW3454

Cẩm nang luyện thi HSK (Bản mới) - 

Cấp độ 5 & 6

TS. Trương Gia Quyền - 

 TS. Tô Phương Cường - 

 ThS. Nguyễn Thị Thu 

Hằng - ThS. Huỳnh Thị 

Chiêu Uyên Giáo trình 2022 1

697 SW3453

Cẩm nang luyện thi HSK (Bản mới) - 

Cấp độ 3 & 4

TS. Trương Gia Quyền - 

 TS. Tô Phương Cường - 

 ThS. Nguyễn Thị Thu 

Hằng - ThS. Huỳnh Thị 

Chiêu Uyên Giáo trình 2022 1

698 SW3451 Sử dụng hư từ tiếng Hoa thật dễ dàng

TS. Trương Gia Quyền - 

 Hiệu đính: Ban Giáo 

vụ Hoa Văn Thương 

mại Thành phố Giáo trình 2022 1

699 SW3330 Học ngữ pháp tiếng Hoa thật đơn giản

TS. Trương Gia Quyền - 

 ThS. Trương Lệ Mai Giáo trình 2022 1



700 SW3315

Chinh phục kỹ năng viết văn tiếng 

Hoa toàn tập - Cẩm nang viết văn 

dành cho học viên tự nâng cao trình độ

PGS. TS. Nguyễn Đình 

Phức (Chủ biên) - TS. 

Trương Gia Quyền - 

TS. Mai Thu Hoài - TS. 

Tô Phương Cường - 

ThS. Trương Mỹ Vân - 

TS. Trương Phan Châu 

Tâm - ThS. Huỳnh Thị 

Chiêu Uyên Giáo trình 2022 1

701 SW3275 Hack não chữ Hán (Bài tập Quyển 2)

TS. Trương Gia Quyền 

(Chủ biên) - TS. Mai 

Thu Hoài - ThS. Huỳnh 

Thị Chiêu Uyên - ThS. 

Trương Mỹ Vân - ThS. 

Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh Giáo trình 2022 1

702 SW3274 Hack não chữ Hán (Quyển 2)

TS. Trương Gia Quyền 

(Chủ biên) - TS. Mai 

Thu Hoài - ThS. Huỳnh 

Thị Chiêu Uyên - ThS. 

Trương Mỹ Vân - ThS. 

Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh Giáo trình 2022 1

703 SW250

Luyện thi chứng chỉ A - B môn tiếng 

Hoa

ThS. Nguyễn Thị Thu 

Hằng - ThS. Trương 

Gia Quyền Ngoại ngữ 2022 1

704 SW248

So sánh 125 nhóm từ đồng nghĩa, gần 

nghĩa thường gặp trong tiếng Hoa

ThS. Nguyễn Thị Thu 

Hằng - ThS. Trương 

Gia Quyền - ThS. 

Trương Lệ Mai Ngoại ngữ 2022 1

705 SW3498 Hai bên chiến tuyến Từ Nguyên Thạch Lịch sử - Chính trị 2022 1

706 SW3469

Hành trình vượt qua cái chết của 

người bị tai biến mạch máu ở thân não 

(Fighting against the death: The 

journey of a brainstem stroke survivor) Viên Trân Văn học Việt Nam 2022 1

707 SW3468 Muội tro Võ Chí Nhất Văn học Việt Nam 2022 1

708 SW3506 Tình yêu có màu gì? Từ Kế Tường Văn học Việt Nam 2022 1

709 SW3505 Suối mây hồng Từ Kế Tường Văn học Việt Nam 2022 1

710 SW3504 Bài hát thần tiên Từ Kế Tường Văn học Việt Nam 2022 1

711 SW3485 Còn những bóng mưa tàn Từ Kế Tường Văn học Việt Nam 2022 1

712 SW3483 Mối tình như sương khói Từ Kế Tường Văn học Việt Nam 2022 1

713 SW3481 Áo tím qua đường Từ Kế Tường Văn học Việt Nam 2022 1



714 SW3306 Du lịch, du khảo trên Nam Kỳ tuần báo

Võ Văn Thành - Trần 

Thành Trung (Sưu tầm, 

chú giải và giới thiệu) Văn hóa xã hội 2022 1

715 SW3187 Rong chơi miền chữ nghĩa (Tập 4) An Chi Tác giả An Chi 2021 1

716 SW3148 Nam thiên chí dị B.S. Kỳ Hương Văn học Việt Nam 2021 1

717 SW3185

Khát vọng Hồ Chí Minh: Việt Nam 

độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, 

phồn vinh, hùng cường, sánh vai với 

các cường quốc năm châu

PGS. TS. Bùi Đình 

Phong

KGVH Hồ Chí 

Minh 2021 1

718 SW3207

Người lữ hành lặng lẽ (Tác phẩm 

được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh) Hữu Mai Lịch sử - Chính trị 2021 1

719 SW3203 Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử Trần Thuận (Chủ biên) Kinh tế 2021 1

720 SW3209 Rừng xa Bá Canh Văn học Việt Nam 2021 1

721 SW3173 Nhà văn Nhật Bản thế kỷ XX Đào Thị Thu Hằng Văn học Việt Nam 2021 1

722 SW3177 Đi suốt đường vui Đỗ Quang Tuấn Hoàng Văn hóa xã hội 2021 1

723 SW3152 Về quê ăn Tết Dương Hoàng Lộc Văn học Việt Nam 2021 1

724 SW3199 Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí Dương Út Văn hóa xã hội 2021 1

725 SW3146

Paris - 55 ngày cấm túc (Nhật ký viết 

từ tâm dịch) Giáng Hương Văn học Việt Nam 2021 1

726 SW3192 Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố Hồ Huy Sơn Văn học Việt Nam 2021 1

727 SW3190 Nhật ký cô giáo - Học kỳ Hè Hồ Yên Thục Văn học Việt Nam 2021 1

728 SW3162 Dấu ấn Thượng Châu Thổ Vĩnh Thông Văn hóa xã hội 2021 1

729 SW3150 Văn học dân gian Vĩnh Long (Tập 2)

Khoa Văn học - Trường 

Đại học Khoa học xã 

hội và Nhân văn - Đại 

học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh - La 

Mai Thi Gia (Chủ biên) 

- Phan Xuân Viện - Lê 

Thị Thanh Vy Văn học Việt Nam 2021 1

730 SW3149 Văn học dân gian Vĩnh Long (Tập 1)

Khoa Văn học - Trường 

Đại học Khoa học xã 

hội và Nhân văn - Đại 

học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh - La 

Mai Thi Gia (Chủ biên) 

- Phan Xuân Viện - Lê 

Thị Thanh Vy Văn học Việt Nam 2021 1

731 SW3219 Cô đơn rực rỡ La Thị Ánh Hường Văn học Việt Nam 2021 1

732 SW3196

Văn học Nhật Bản - Vẻ đẹp mong 

manh và bất tận Lam Anh Văn học Việt Nam 2021 1



733 SW3183

Thông điệp cuộc sống qua những câu 

chuyện ý nghĩa

Lê Huy Khoa (Sưu tầm 

và dịch) Văn học Việt Nam 2021 1

734 SW3154

Kỹ năng giao tiếp và tác phong nơi 

công sở Lê Huy Khoa Kanata Văn hóa xã hội 2021 1

735 SW3224

Văn hóa Việt nhìn từ tiếng Việt - Dích 

dắc dặt dìu dư dí dỏm  Lê Minh Quốc Văn học Việt Nam 2021 1

736 SW3223

Văn hóa Việt nhìn từ tiếng Việt - Lưỡi 

lươn lẹo lẹ làng lắt léo  Lê Minh Quốc Văn học Việt Nam 2021 1

737 SW3222

Văn hóa Việt nhìn từ tiếng Việt - Chơi 

chữ chanh chua chan chát chữ  Lê Minh Quốc Văn học Việt Nam 2021 1

738 SW3160 Cơn cao hứng đáng giá ngàn vàng Lê Thiếu Nhơn Văn học Việt Nam 2021 1

739 SW2508 Phố tình riêng (Thơ) Lê Thiếu Nhơn Văn học Việt Nam 2021 1

740 SW2507 Dốc gió (Thơ) Lê Thiếu Nhơn Văn học Việt Nam 2021 1

741 SW3159 Hệ nàng cơm nàng bún Lê Lade Văn học Việt Nam 2021 1

742 SW3142 Đánh thức giao thừa Mã Thiện Đồng

Nhà văn Mã Thiện 

Đồng 2021 1

743 SW3186 Tâm lý lứa tuổi và giáo dục Mạc Văn Trang Văn hóa xã hội 2021 1

744 SW3235

Bé học kỹ năng sống tự lập (How to 

Live Independently) - Tập 4: Bé học 

quản lý thời gian (Lesson 4: How to 

manage time)

Lê Thị Linh Trang 

(Tiến sĩ Tâm lý học) - 

Ngô Thị Thanh Tiên Thiếu nhi 2021 1

745 SW3234

Bé học kỹ năng sống tự lập ( How to 

Live Independently) - Tập 3: Bé học 

thích ứng với môi trường xung quanh 

(Lesson 3: How to adapt to the 

surroundings)

Lê Thị Linh Trang 

(Tiến sĩ Tâm lý học) - 

Ngô Thị Thanh Tiên Thiếu nhi 2021 1

746 SW3233

Bé học kỹ năng sống tự lập ( How to 

Live Independently) - Tập 2: Bé học 

chăm sóc cơ thể (Lesson 2: How to 

take care of your body)

Lê Thị Linh Trang 

(Tiến sĩ Tâm lý học) - 

Ngô Thị Thanh Tiên Thiếu nhi 2021 1

747 SW3232

Bé học kỹ năng sống tự lập ( How to 

Live Independently) - Tập 1: Bé học 

chăm sóc nhà cửa (Lesson 1: How to 

do housework)

Lê Thị Linh Trang 

(Tiến sĩ Tâm lý học) - 

Ngô Thị Thanh Tiên Thiếu nhi 2021 1

748 SW3216

Tập 5: Bé học cách phân loại rác của 

người Đức (Lesson 5: Children Learn 

About The German Garbage Sorting) Ngô Thị Thanh Tiên

Bé học sống bền 

vững 2021 1

749 SW3215

Tập 4: Bé học sống xanh để bảo vệ 

môi trường (Lesson 4: Children Live 

Green To Protect The Environment) Ngô Thị Thanh Tiên

Bé học sống bền 

vững 2021 1

750 SW3214

Tập 3: Bé yêu hành tinh xanh (Lesson 

3: Children Love The Green Planet) Ngô Thị Thanh Tiên

Bé học sống bền 

vững 2021 1

751 SW3213

Tập 2: Bé yêu rừng (Lesson 2: 

Children Love The Forest) Ngô Thị Thanh Tiên

Bé học sống bền 

vững 2021 1

752 SW3212

Tập 1: Bé yêu biển (Lesson 1: 

Children Love The Sea) Ngô Thị Thanh Tiên

Bé học sống bền 

vững 2021 1



753 SW3230

 Công tác chính trị, tư tưởng và đời 

sống văn hóa, xã hội trong chiến khu 

cách mạng ở Nam Bộ (1945 - 1954)

Nguyễn Đình Thống - 

Hồ Sơn Diệp (Đồng 

Chủ biên) Lịch sử - Chính trị 2021 1

754 SW1863

Tiểu sử và hành trạng các nhà khoa 

bảng Hán học Nam Bộ Nguyễn Đình Tư Văn hóa xã hội 2021 1

755 SW3206 Rửa chén cùng mẹ Nguyễn Đình Xê Văn học Việt Nam 2021 1

756 SW3228 Đường về tỉnh thức TS. BS. Trần Tuấn Anh Văn học Việt Nam 2021 1

757 SW3220

Cái thiện - Hành trình kiếm tìm tự ngã 

chân chính Nishida Kitarō Văn hóa xã hội 2021 1

758 SW3161

Đường vào phóng sự báo chí - Dễ đi 

thôi mà! Ngọc Trân Văn hóa xã hội 2021 1

759 SW3231 Căn phòng của Jacob (Jacob's Room) Virginia Woolf

Văn học nước 

ngoài 2021 1

760 SW3151 Ba đồng ghi-nê Virginia Woolf

Văn học nước 

ngoài 2021 1

761 SW3145 Những lớp sóng (The Waves) Virginia Woolf

Văn học nước 

ngoài 2021 1

762 SW3226 Truyện Kiều ở Nam Bộ Nguyễn Thanh Phong Văn học Việt Nam 2021 1

763 SW3227 Rơm rạ lấm lem Nguyễn Thị Thanh Bình Thiếu nhi 2021 1

764 SW3191 Đã có Mắm còn thêm Xì Dầu Nguyễn Thị Thanh Bình Thiếu nhi 2021 1

765 SW3189

Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo 

- Bên lề con chữ

Nguyễn Tuấn Bình 

(Sưu tầm và giới thiệu) Văn hóa xã hội 2021 1

766 SW3188

Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo 

- Theo dòng thời cuộc

Nguyễn Tuấn Bình 

(Sưu tầm và giới thiệu) Văn hóa xã hội 2021 1

767 SW825

Đi vào nghiên cứu khoa học (Tái bản 

năm 2024)

GS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2021 1

768 SW3167 Vườn xưa dạo bước

Nguyễn Đông Triều - 

Phan Mạnh Hùng Văn hóa xã hội 2021 1

769 SW3163

Giữa dòng xoáy cuộc đời - Ký chân 

dung Phan Thế Hải Văn hóa xã hội 2021 1

770 SW3194

Phật tính dân gian Nam Bộ - Đôi điều 

suy ngẫm Trần Bảo Định Văn học Việt Nam 2021 1

771 SW3175

Mật bổn - những bí ẩn lịch sử Việt 

Nam cổ trung đại Trần Hoàng Vũ Lịch sử - Chính trị 2021 1

772 SW3181

Tập viết lời bình qua chương trình 

Ngôi nhà mơ ước của HTV Trần Minh Hợp Văn học Việt Nam 2021 1

773 SW3153 Gương mặt bán dạo Trần Minh Hợp Văn học Việt Nam 2021 1

774 SW3225 Đàng Trong - Lịch sử và văn hóa Trần Thuận Lịch sử - Chính trị 2021 1

775 SW3217 Dưới ánh sáng thiên đường Phương Trà Văn học Việt Nam 2021 1

776 SW3715

Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 

1968 ở khu trọng điểm (Sài Gòn - Gia 

Định)

Hà Minh Hồng - Trần 

Nam Tiến Lịch sử - Chính trị 2021 1

777 SW3143

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 

Nam Việt Nam (1960 - 1977)

Hà Minh Hồng - Trần 

Nam Tiến TS. Hà Minh Hồng 2021 1



778 SW2873

Đô thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí 

Minh - Khảo cổ học và bảo tồn di sản 

(Tái bản 2019)

Hội khoa học lịch sử 

Thành phố Hồ Chí 

Minh - Nguyễn Thị Hậu Văn hóa xã hội 2021 1

779 SW3202

Lần đường theo bóng - Chân dung văn 

học Văn Thành Lê Văn học Việt Nam 2021 1

780 SW3158 Bắt sâu Lâm Hà Văn học Việt Nam 2021 1

781 SW3155 Loanh quanh Sài Gòn  Lê Công Sơn Văn học Việt Nam 2020 1

782 SW2993

Phú Quốc trong mắt kính thần (Truyện 

dài)  Lê Trung Cường Văn học Việt Nam 2020 1

783 SW3141  Vú tui Lý Ánh Nguyệt Văn học Việt Nam 2020 1

784 SW3134

Những anh hùng sống mãi trong lòng 

dân  Nguyễn Quang Chánh Lịch sử - Chính trị 2020 1

785 SW3130 Điệu buồn phương Nam Kim Chi Văn học Việt Nam 2020 1

786 SW2995

Vòng luân hồi trần thế (Tập truyện 

ngắn)  Trần Quang Vinh Văn học Việt Nam 2020 1

787 SW2994 Truyện Kiều - Bản Duy Minh Thị 1872 Nguyễn Du Tác giả An Chi 2020 1

788 SW3011 Để làm gì BS. Đỗ Hồng Ngọc BS. Đỗ Hồng Ngọc 2020 1

789 SW3015

Nghiên cứu Hồ Chí Minh một số công 

trình tuyển chọn (Tập 1: Chính trị - 

Tư tưởng - Tổ chức)

PGS. TS. Bùi Đình 

Phong

KGVH Hồ Chí 

Minh 2020 1

790 SW3014

Nghiên cứu Hồ Chí Minh một số công 

trình tuyển chọn (Tập 2: Văn hóa - 

Đạo đức - Xã hội)

PGS. TS. Bùi Đình 

Phong

KGVH Hồ Chí 

Minh 2020 1

791 SW3012

Nghiên cứu Hồ Chí Minh một số công 

trình tuyển chọn (Tập 3: Đổi mới - 

Hội nhập - Phát triển)

PGS. TS. Bùi Đình 

Phong

KGVH Hồ Chí 

Minh 2020 1

792 SW2999 Những ngày cách ly Bùi Quang Thắng Văn học Việt Nam 2020 1

793 SW4152

Lịch sử Đảng bộ Quận Hải Châu 

(1930-2015) Đảng bộ Quận Hải Châu Lịch sử Đảng bộ 2020 1

794 SW4148

Lịch sử Đảng bộ Phường Hòa Cường 

Nam (1930-2015)

Ban chấp hành Đảng bộ 

Phường Hòa Cường 

Nam Lịch sử Đảng bộ 2020 1

795 SW4147

Lịch sử Đảng bộ Phường Hòa Cường 

Bắc (1930-2015)

Đảng bộ Phường Hòa 

Cường Bắc, Quận Hải 

Châu, Thành phố Đà 

Nẵng Lịch sử Đảng bộ 2020 1

796 SW3115 Triền đời lộng gió Đào Thái Sơn Văn học Việt Nam 2020 1

797 SW3004

Cơ hội đổi đời (Tuyển tập tiểu phẩm 

hài)

Minh Phong (Đờ Mi 

Pho) Văn học Việt Nam 2020 1

798 SW3103 Món ngon quê nhà Dương Hoàng Lộc Văn hóa xã hội 2020 1

799 SW3123 Bộ móng tay màu đỏ Phát Dương Văn học Việt Nam 2020 1

800 SW3137 Bạn bè và tôi Aileen Dương Văn học Việt Nam 2020 1



801 SW2823 Nhẹ bước lãng du (Tái bản 2020)

GS. BS. Nguyễn Chấn 

Hùng

GS. BS. Nguyễn 

Chấn Hùng 2020 1

802 SW3133 Ngược chiều thiên di Hoàng Khánh Duy Văn học Việt Nam 2020 1

803 SW3088

Thơ Hồ Thế Hà & Giấc mơ cỏ hát 

(Chuyên luận) Hoàng Thụy Anh Văn học Việt Nam 2020 1

804 SW2990 Chúng tôi - Một thời mũ rơm mũ cối Huỳnh Dũng Nhân Lịch sử - Chính trị 2020 1

805 SW3122 Những làn khói tỏa hương Huỳnh Thúy Kiều Văn học Việt Nam 2020 1

806 SW2851 Oán thù trớ trêu Lại Văn Long Văn học Việt Nam 2020 1

807 SW3171 Câu chuyện tính dục Đông Tây Trần Thế Hương

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2020 1

808 SW3118

600 câu nói bất hủ về khởi nghiệp, 

quản trị, điều hành doanh nghiệp của 

các doanh nhân xuất sắc

Trường Hàn Ngữ Việt 

Hàn Kanata - Lê Huy 

Khoa - Võ Thị Thu 

Hồng (Dịch và sưu tầm) Kinh tế 2020 1

809 SW3079

2000 Từ vựng chuyên ngành Bóng đá 

(Anh - Việt - Hàn)

Lê Huy Khoa - Lê Huy 

Phúc - Lee Youngsub 

(Chủ biên) - Lương 

Xuân Trường (Hiệu 

đính) Ngoại ngữ 2020 1

810 SW3081 Dấu ấn khơi dòng văn hóa Việt  Lê Minh Quốc Văn hóa xã hội 2020 1

811 SW3097

Hẹn nhau từ muôn kiếp trước - 36 

chuyện tình văn nghệ sĩ Lê Thiếu Nhơn Văn học Việt Nam 2020 1

812 SW3091 Con ơi, ba mẹ vẫn chờ Bác sĩ Lê Tiểu My

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2020 1

813 SW3129 Tới hệ mặt trời xa lạ Lê Toán Thiếu nhi 2020 1

814 SW3179 Siêu phi đội "5M" (Tập 2) Lê Đắc Hoàng Hựu Thiếu nhi 2020 1

815 SW3178 Siêu phi đội "5M" (Tập 1) Lê Đắc Hoàng Hựu Thiếu nhi 2020 1

816 SW3086 Cô bé ngủ trên dây điện (Truyện dài) Lê Đắc Hoàng Hựu Văn học Việt Nam 2020 1

817 SW3085

Nè cô bé, Đừng ngồi trên cửa sổ 

(Truyện dài) Lê Đắc Hoàng Hựu Văn học Việt Nam 2020 1

818 SW3083 Chạy nhảy trên dây điện (Truyện dài) Lê Đắc Hoàng Hựu Văn học Việt Nam 2020 1

819 SW3126

Đổi mới giáo dục đạo lý dân tộc và ý 

thức công dân cho học sinh Trung học 

Phổ Thông Thành Phố Hồ Chí Minh 

qua dạy học các môn xã hội - nhân văn

 Ngô Minh Oanh - 

Huỳnh Công Minh 

(Đồng chủ biên) - Hồ 

Sỹ Anh - Nguyễn Thị 

Thu Ba - Lê Thanh Hà - 

Dương Thị Hồng Hiếu - 

Huỳnh Xuân Nhựt - 

Nguyễn Kim Tường Vy Văn hóa xã hội 2020 1

820 SW2984 Xương cá biết nói

Lời: Thùy Trang - 

Tranh: Xuân Quang Thiếu nhi 2020 1

821 SW2997

Đường phố nội thành Thành phố Hồ 

Chí Minh Nguyễn Đình Tư Văn hóa xã hội 2020 1

822 SW3110

Thiền truyện - 18 Zen stories for 

hearts and minds (Song ngữ Anh - 

Việt) Nguyễn Mạnh Thảo Văn học Việt Nam 2020 1



823 SW3087 Cùng con lớn lên từng ngày  Nguyễn Minh Hải Thiếu nhi 2020 1

824 SW3124 Phác thảo danh trà Việt Nam Nguyễn Ngọc Tuấn Văn học Việt Nam 2020 1

825 SW3136 Tess - Một tâm hồn trong trắng Thomas Hardy

Văn học nước 

ngoài 2020 1

826 SW2998 Dưới ánh sao thu (Tiểu thuyết) Knut Hamsun Văn học Việt Nam 2020 1

827 SW3101

Quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ 

doanh nghiệp

Nguyễn Văn Báu (Chủ 

biên) - Nguyễn Phạm 

Ngọc Hân - Lê Thị Vị - 

Hà Minh Minh Đức Văn hóa xã hội 2020 1

828 SW3117

Mô hình hồi quy và Khám phá Khoa 

học

GS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2020 1

829 SW2983

Y học thực chứng (Evidence-based 

Medicine)

GS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2020 1

830 SW1736 Phân tích dữ liệu với R

GS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2020 1

831 SW3119 Cây mạ ly huyền bí  Thiên Sơn Văn học Việt Nam 2020 1

832 SW3132 Cùng kiến tạo không gian văn hóa Phạm Phương Thảo Văn hóa xã hội 2020 1

833 SW3135 Trang sách cũ phiến bia xưa

Phan Mạnh Hùng - 

Nguyễn Đông Triều Văn học Việt Nam 2020 1

834 SW3113  Mùa hoa nắng (Tập truyện ngắn) Trần Bảo Định Văn học Việt Nam 2020 1

835 SW3080 Kiếp ba khía (Tập truyện ngắn) Trần Bảo Định Văn học Việt Nam 2020 1

836 SW2986 Thương những ngày... (Tập truyện) Trần Bảo Định Văn học Việt Nam 2020 1

837 SW2991 Nguyễn Thị Tây Sơn Ký Khuyết Danh Lịch sử - Chính trị 2020 1

838 SW3093 Trở về từ Iraq (Bút ký) Trần Kiêm Hạ Văn học Việt Nam 2020 1

839 SW3002 Cười từ nước mắt của cây (Tạp bút) Trần Minh Hợp Văn học Việt Nam 2020 1

840 SW3138

Đừng coi thường sự lười học của con 

người Trần Ngọc Châu Văn hóa xã hội 2020 1

841 SW3090 Kể tiếp chuyện Bác Hồ Trần Quân Ngọc

KGVH Hồ Chí 

Minh 2020 1

842 SW2987 Họ đã làm nên thế kỷ Trần Thái Bình Văn hóa xã hội 2020 1

843 SW3109

Dòng sông cuộn chảy (Tập truyện 

ngắn) Trần Thế Tuyển Văn học Việt Nam 2020 1

844 SW3094

Bản tình ca cuộc sống (Tuyển tập 

truyện ngắn) Trần Trà My Văn học Việt Nam 2020 1

845 SW3100

Cách Mạng Tháng Tám 1945 thắng 

lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt 

Nam trong thế kỷ XX

GS. TS. NGND Trịnh 

Nhu - PGS. TS. Trần 

Trọng Thơ Lịch sử - Chính trị 2020 1

846 SW2988

Khủng hoảng môi trường: có phải 

nguy cơ hết thuốc chữa? Trần Văn Chánh Văn hóa xã hội 2020 1

847 SW3140 Một phút tự do Elena Pucillo Truong Văn học Việt Nam 2020 1

848 SW3074

Trò chuyện với thiên thần (Tiểu 

thuyết) Trương Văn Dân Văn học Việt Nam 2020 1



849 SW3016

Thành phố Hồ Chí Minh - 45 năm hòa 

bình, hòa vui và phát triển (1975 - 

2020)

Hà Minh Hồng - Trần 

Nam Tiến Văn hóa xã hội 2020 1

850 SW3116 Một đời sân khấu Nguyễn Ngọc Bạch Văn học Việt Nam 2020 1

851 SW3077 Hack não chữ Hán 

TS. Trương Gia Quyền 

(Chủ biên) - TS. Tô 

Phương Cường - TS. 

Kiều Thị Vân Anh -  

ThS. Trương Mỹ Vân - 

ThS. Huỳnh Thị Chiêu 

Uyên Giáo trình 2020 1

852 SW3075 Hack não chữ Hán (Bài tập)

TS. Trương Gia Quyền 

(Chủ biên) - TS. Tô 

Phương Cường - TS. 

Kiều Thị Vân Anh -  

ThS. Trương Mỹ Vân - 

ThS. Huỳnh Thị Chiêu 

Uyên Giáo trình 2020 1

853 SW3082 8 giờ 8 phút 8 giây  Valentine Vũ Văn học Việt Nam 2020 1

854 SW3001 Nụ cười chim sắt Võ Thu Hương Lịch sử - Chính trị 2020 1

855 SW3098

Đợi trăng trước ngày xuất gia (Tập 

truyện ngắn) Vũ Văn Song Toàn Văn học Việt Nam 2020 1

856 SW3078

Xây dựng Đảng - Nhìn từ các vấn đề 

thực tiễn Vũ Trung Kiên Lịch sử - Chính trị 2020 1

857 SW2912 Ernest Hemingway (Truyện ngắn)

Lê Huy Bắc (Chủ biên 

và giới thiệu)

Văn học nước 

ngoài 2019 1

858 SW2897 Ông già và biển cả Ernest Hemingway

Văn học nước 

ngoài 2019 1

859 SW3200

Quản lý đô thị trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh - Thực trạng, vấn đề và 

giải pháp

Hội đồng lý luận Trung 

ương - Thành ủy Thành 

phố Hồ Chí Minh Văn hóa xã hội 2019 1

860 SW2915 Anh nhớ em muốn chết ! Bích Ngân Văn học Việt Nam 2019 1

861 SW2914 Đường đến cây cô đơn Bích Ngân Văn học Việt Nam 2019 1

862 SW2913 Tiếng gọi bến bờ Bích Ngân Văn học Việt Nam 2019 1

863 SW2852 Về thu xếp lại... BS. Đỗ Hồng Ngọc Văn học Việt Nam 2019 1

864 SW2867

Xây dựng đất nước phồn vinh theo Di 

chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

PGS. TS. Bùi Đình 

Phong

KGVH Hồ Chí 

Minh 2019 1

865 SW2870

Sài Gòn một thuở chưa xa: Thầy ơi 

thương lấy dân nghèo (tập 3)

Bùi Nguyễn Trường 

Kiên Văn học Việt Nam 2019 1

866 SW2869

Sài Gòn một thuở chưa xa: Ai đã quên 

lời thề Hippocrate? (tập 2)

Bùi Nguyễn Trường 

Kiên Văn học Việt Nam 2019 1

867 SW2868

Sài Gòn một thuở chưa xa: Những 

đồng tiền nghiệt ngã (tập 1)

Bùi Nguyễn Trường 

Kiên Văn học Việt Nam 2019 1

868 SW2556

Lặng thương đến hoàng hôn (Tái bản 

2019) Nguyễn Các Ngọc Văn học Việt Nam 2019 1



869 SW2833 Đừng mơ sói ạ ! Đặng Hoài Văn học Việt Nam 2019 1

870 SW3156 Khép mở, tối sáng, tĩnh động  Diễm Trang Văn học Việt Nam 2019 1

871 SW3168 Theo dấu chân người tình Đỗ Quang Tuấn Hoàng Văn học Việt Nam 2019 1

872 SW2916 Sông nước biên thùy Đoàn Đại Trí Văn học Việt Nam 2019 1

873 SW2956

Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục 

miền Nam (1945 - 1954) Đoàn Thị Hương Lịch sử - Chính trị 2019 1

874 SW2899 Làm gì trước 30? Hà Chiến Thắng Văn học Việt Nam 2019 1

875 SW2896

Sài Gòn - Chợ Lớn đời sống xã hội và 

chính trị qua tư liệu báo chí (1925 - 

1945)  Nguyễn Đức Hiệp Lịch sử - Chính trị 2019 1

876 SW2969

Chiếm trọn điểm bài nghị luận Văn 

học (Dành cho học sinh lớp 11, 12) Hoàng Khánh Duy Giáo trình 2019 1

877 SW2848 Câu chuyện văn hóa Huỳnh Ngọc Trảng Văn hóa xã hội 2019 1

878 SW2974 Văn học dân gian Tiền Giang (Tập 1)

La Mai Thi Gia (Chủ 

biên) - Phan Xuân Viện 

- Lê Thị Thanh Vy Văn học Việt Nam 2019 1

879 SW2973 Văn học dân gian Tiền Giang (Tập 2)

La Mai Thi Gia (Chủ 

biên) - Phan Xuân Viện 

- Lê Thị Thanh Vy Văn học Việt Nam 2019 1

880 SW2977 Quen lạ xứ người Lam Anh Văn hóa xã hội 2019 1

881 SW2862 Ai cũng có những ngày tồi tệ Lâm Vân An Văn học Việt Nam 2019 1

882 SW2957

Giáo trình luyện dịch Trung cao cấp 

tiếng Hàn Quốc

Trường Hàn ngữ Việt 

Hàn Kanata - Lê Huy 

Khoa (Chủ biên) Giáo trình 2019 1

883 SW2962 Thai kỳ an vui Bác sĩ Lê Tiểu My

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2019 1

884 SW2859

Cuộc phiêu lưu của Marie Đệ Nhất 

Quốc vương xứ Sedang Lê Nguyễn Văn học Việt Nam 2019 1

885 SW2952

Gia đình tình báo có bốn Bà mẹ Việt 

Nam Anh hùng Mã Thiện Đồng

Nhà văn Mã Thiện 

Đồng 2019 1

886 SW241

Biệt động Sài Gòn - Chuyện bây giờ 

mới kể Mã Thiện Đồng

Nhà văn Mã Thiện 

Đồng 2019 1

887 SW2866 Những hạt gạo xoay tròn Nguyễn Anh Đào Văn học Việt Nam 2019 1

888 SW2951

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 

hòa miền Nam Việt Nam (1969 - 1976)

Nguyễn Đình Thống 

(Chủ biên) Lịch sử - Chính trị 2019 1

889 SW2961

Những áng văn xuôi Quốc ngữ đầu 

tiên (Chuyện đời xưa - Chuyện khôi 

hài - Chuyện giải buồn - Truyện 

Phansa diễn ra quốc ngữ)

Trần Nhật Vy (Sưu tầm 

và giới thiệu) Văn học Việt Nam 2019 1

890 SW2850 Thực hành biên dịch hiệu quả Nguyễn Mạnh Thảo Ngoại ngữ 2019 1

891 SW2482

Anh ngữ Thiền học (English in the 

Way of Zen) Nguyễn Mạnh Thảo Ngoại ngữ 2019 1

892 SW2911

Vượt qua nỗi sợ - Một quan niệm sống 

tích cực  Nguyễn Minh Hải Văn hóa xã hội 2019 1



893 SW2839

Đi xuyên miền tuyết trắng - Và những 

bài ký sự gần xa khác Ngọc Trân Văn học Việt Nam 2019 1

894 SW2996

 Luật sư Vũ Trọng Khánh - Cuộc đời 

và sự nghiệp Nhiều tác giả Văn hóa xã hội 2019 1

895 SW2902 Jude kẻ vô danh (Jude of Obscure) Thomas Hardy

Văn học nước 

ngoài 2019 1

897 SW2960 Chớp bể mưa nguồn Bích Thiêm Văn học Việt Nam 2019 1

898 SW2948 Những chuyện coi chừng rất nhỏ

Nguyễn Thị Huyền 

Ngân Văn học Việt Nam 2019 1

899 SW2904 Ngày tôi đưa tang mình Nguyễn Thị Kim Ngân Văn học Việt Nam 2019 1

900 SW2871 Chú chó bảo mẫu Nguyễn Thị Thanh Bình Thiếu nhi 2019 1

901 SW2949 Sài Gòn Inbox Thu Trân Văn học Việt Nam 2019 1

902 SW1624 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh

KGVH Hồ Chí 

Minh 2019 1

903 SW2429 Thi pháp học Phạm Ngọc Hiền Văn học Việt Nam 2019 1

904 SW2963 Chắp cánh cho con vào đời Phạm Phương Thảo Văn hóa xã hội 2019 1

905 SW2849

Interpol Việt Nam - Những chiến công 

VPI.COM Phạm Thục Văn hóa xã hội 2019 1

906 SW2121 Sài Gòn đất lành chim đậu Phan Hoàng Văn hóa xã hội 2019 1

907 SW2835 Người chết thuê Thái Cường Văn học Việt Nam 2019 1

908 SW3221 Mưa bình nguyên Trần Bảo Định Văn học Việt Nam 2019 1

909 SW2863 Chơi thôi mà ! Trần Bảo Định Văn học Việt Nam 2019 1

910 SW2836

Giọt mực của mưa Huế - Tùy bút và 

tản văn  Hồ Đăng Thanh Ngọc Văn học Việt Nam 2019 1

911 SW2947 Cõi Việt Trần Đức Anh Sơn Văn hóa xã hội 2019 1

912 SW2903

Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh từ 

danh tướng đến tôn thần Trần Hoàng Vũ Lịch sử - Chính trị 2019 1

913 SW2965

Con chim nhỏ gắp cọng rơm vàng 

(Tập truyện ngắn) Trần Huyền Trang Văn học Việt Nam 2019 1

914 SW2837 Khúc hoan ca của văn chương Trần Lê Hoa Tranh Văn học Việt Nam 2019 1

915 SW2953 Sống như bạn đang ở sân bay Cúc T. Văn học Việt Nam 2019 1

916 SW2854

Từ điển - sách công cụ chữ Hán của 

Việt Nam và Trung Quốc

Trần Văn Chánh (Sưu 

tầm & Giới thiệu) Từ điển 2019 1

917 SW2838

Bổn cũ soạn lại: Những bài học thuộc 

lòng Tân quốc văn giáo khoa thư

Trần Văn Chánh (Sưu 

tầm & Giới thiệu) Văn hóa xã hội 2019 1

918 SW2858

Lược khảo văn học: Ngôn ngữ Văn 

chương và Kịch (Tập 2) Nguyễn Văn Trung Văn hóa xã hội 2019 1

919 SW2847

Lược khảo văn học: Nghiên cứu và 

Phê bình văn học (Tập 3) Nguyễn Văn Trung Văn hóa xã hội 2019 1

920 SW2950 Những ngã tư không đèn đỏ (Tản văn)

Trương Huỳnh Như 

Trân Văn học Việt Nam 2019 1



921 SW2905 Bác Hồ với công việc văn phòng

TS. Nghiêm Kỳ Hồng 

(Biên soạn)

KGVH Hồ Chí 

Minh 2019 1

922 SW2900 Mỗi ngày ta sống ( Tản văn,tùy bút)  TS. Nguyễn Thị Hậu Văn học Việt Nam 2019 1

923 SW3164

Cẩm nang từ vựng HSK 123 giải 

nghĩa và cách dùng

TS. Trương Gia Quyền 

(Chủ biên) - TS. Tô 

Phương Cường - ThS. 

Huỳnh Thị Chiêu Uyên - 

 ThS. Hoàng Quỳnh 

Anh - ThS. Nguyễn Thị 

Hoàng Oanh Ngoại ngữ 2019 1

924 SW2898 Màu sắc theo phong thủy Đông Tây Valentine Vũ Văn hóa xã hội 2019 1

925 SW2978 Những mảng màu du lịch Việt Nam

Phan Huy Xu - Võ Văn 

Thành Văn hóa xã hội 2019 1

926 SW2732 Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 4) An Chi Tác giả An Chi 2018 1

927 SW2731 Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 3) An Chi Tác giả An Chi 2018 1

928 SW2730 Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 2) An Chi Tác giả An Chi 2018 1

929 SW2729 Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 1) An Chi Tác giả An Chi 2018 1

930 SW2612 Từ thập nhị chi đến 12 con giáp An Chi Tác giả An Chi 2018 1

931 SW2726 Bảo kiếm và giai nhân Bùi Anh Tấn Văn học Việt Nam 2018 1

932 SW2756 Mưa ngâu tháng bảy

Bùi Nguyễn Trường 

Kiên Văn học Việt Nam 2018 1

933 SW2755 Cơn giông chiều mùa hạ

Bùi Nguyễn Trường 

Kiên Văn học Việt Nam 2018 1

934 SW2733

Đi bán đam mê - Những câu chuyện 

khởi nghiệp Đỗ Quang Tuấn Hoàng Kinh tế 2018 1

935 SW2797 Cỏ dại - Tập truyện ngắn Hoàng Khánh Duy Văn học Việt Nam 2018 1

936 SW2814

Sài Gòn - Gia Định: Ký ức lịch sử - 

văn hóa Huỳnh Ngọc Trảng Văn hóa xã hội 2018 1

937 SW2767

Biểu tượng thần thoại về Chư Thiên 

và linh vật Phật giáo Huỳnh Thanh Bình Tốt đời đẹp đạo 2018 1

938 SW2807

Phong cách quản trị Park Hang Seo: 

Bí quyết thành công của doanh nghiệp 

Hàn Quốc Lê Huy Khoa Kanata Kinh tế 2018 1

939 SW2742 Ngày qua bóng ngày  Lê Minh Quốc Văn học Việt Nam 2018 1

940 SW2621 Thi ca nết đất Lê Thiếu Nhơn Văn học Việt Nam 2018 1

941 SW2478

Bạn là sinh viên! Đừng sợ không có 

việc làm

TS. Lê Văn Tư - 

Trương Hoàng Dương - 

ThS. Lê Tuấn Khanh Ebook khác 2018 1

942 SW2751

Giáo dục phổ thông miền nam (1954 - 

1975)

Ngô Minh Oanh (Chủ 

biên) - Hồ Sỹ Anh - 

Nguyễn Ngọc Tài - 

Nguyễn Thị Phú Văn hóa xã hội 2018 1

943 SW2604

Thoát hiểm khi bắt nạt, tống tiền 

(Escaping from Bullying, Extoring)

Lê Thị Linh Trang 

(Tiến sĩ Tâm lý học) - 

Ngô Thị Thanh Tiên

Kỹ năng thoát 

hiểm cho bé yêu 2018 1



944 SW2603

Thoát hiểm khi gặp người lạ 

(Escaping from Strangers)

Lê Thị Linh Trang 

(Tiến sĩ Tâm lý học) - 

Ngô Thị Thanh Tiên

Kỹ năng thoát 

hiểm cho bé yêu 2018 1

945 SW2602

Thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn, động 

đất (Escaping from a Fire, an 

Earthquake)

Lê Thị Linh Trang 

(Tiến sĩ Tâm lý học) - 

Ngô Thị Thanh Tiên

Kỹ năng thoát 

hiểm cho bé yêu 2018 1

946 SW2601

Thoát hiểm khi bị lạc, khi bị chó tấn 

công (Escasping from Getting Lost, 

Dog's Attack)

Lê Thị Linh Trang 

(Tiến sĩ Tâm lý học) - 

Ngô Thị Thanh Tiên

Kỹ năng thoát 

hiểm cho bé yêu 2018 1

947 SW2600

Thoát hiểm khi gặp bão lũ, mưa dông 

(Escaping from Flood, Thunderstorm)

Lê Thị Linh Trang 

(Tiến sĩ Tâm lý học) - 

Ngô Thị Thanh Tiên

Kỹ năng thoát 

hiểm cho bé yêu 2018 1

948 SW2599

Thoát hiểm khi bị kẹt trong đám đông, 

kẹt thang máy (Escaping from Chaotic 

Crowd, Being Stuck in an Elevator)

Lê Thị Linh Trang 

(Tiến sĩ Tâm lý học) - 

Ngô Thị Thanh Tiên

Kỹ năng thoát 

hiểm cho bé yêu 2018 1

949 SW2598

Thoát hiểm khi gặp tai nạn với nước 

(Escaping from Being Pushed into 

Water)

Lê Thị Linh Trang 

(Tiến sĩ Tâm lý học) - 

Ngô Thị Thanh Tiên

Kỹ năng thoát 

hiểm cho bé yêu 2018 1

950 SW2831

Đãi cát lấy vàng - Tập ghi chép & tản 

văn Nguyễn Khắc Phê Văn học Việt Nam 2018 1

951 SW2615

Nghệ thuật dạy tiếng Anh hiệu quả 

(Ways of making English more 

learnable)

Bảo Đạt - Nguyễn 

Mạnh Thảo Ngoại ngữ 2018 1

952 SW2738 Nhà văn già và em mọi nhỏ Nguyễn Thành Nhân Văn học Việt Nam 2018 1

953 SW2622 Con chim xanh hạnh phúc Georgette Leblanc Văn học Việt Nam 2018 1

954 SW2812 Đại tướng Mai Chí Thọ Nguyễn Thị Ngọc Hải Lịch sử - Chính trị 2018 1

955 SW2747

Chuyện nhà tôi - Bao giờ bước tới bờ 

vui? Nguyễn Thị Ngọc Hải Văn học Việt Nam 2018 1

956 SW2746

Chuyện nhà tôi - Mẹ già còn ở trên 

Phây ? Nguyễn Thị Ngọc Hải Văn học Việt Nam 2018 1

957 SW2765

Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý 

tưởng đến công bố

GS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2018 1

958 SW2806

Tiếp cận tác phẩm văn chương từ góc 

độ thi pháp học Phạm Ngọc Hiền Văn hóa xã hội 2018 1

959 SW2768 Tiểu thuyết Việt Nam 1945 - 1975 Phạm Ngọc Hiền Văn hóa xã hội 2018 1

960 SW2826 Chuyện về ứng xử văn hóa Phạm Phương Thảo Văn hóa xã hội 2018 1

961 SW2740

Sổ tay CEO - Quản trị "khủng bố" trực 

tuyến và xử lý khủng hoảng truyền 

thông hiệu quả Phan Minh Cường Kinh tế 2018 1

962 SW2619 Theo dòng triều Nguyễn Tôn Thất Thọ Lịch sử - Chính trị 2018 1

963 SW2810 Bông trái quê nhà - Tập truyện Trần Bảo Định Văn học Việt Nam 2018 1

964 SW2803

Bóng chiều quê Nam bộ tục hay nếp 

cũ - Tập truyện ngắn Trần Bảo Định Văn học Việt Nam 2018 1

965 SW2825 Việt án lần theo trang sử cũ Trần Đình Ba Lịch sử - Chính trị 2018 1

966 SW2822 Hội An trong tôi Trần Hoàng Đức Văn hóa xã hội 2018 1

967 SW2815

Chúng ta không yêu như chúng ta 

từng nghĩ

Trần Nguyễn Huyền 

Trâm Văn học Việt Nam 2018 1



968 SW2846

Lược khảo văn học: Những vấn đề 

tổng quát (Tập 1) Nguyễn Văn Trung Văn hóa xã hội 2018 1

969 SW2799 Milano Sài Gòn, đang về hay sang? Trương Văn Dân Văn học Việt Nam 2018 1

970 SW2741  Vàng trên biển đá đen Elena Pucillo Truong Văn học Việt Nam 2018 1

971 SW2802

Việt Nam - Campuchia 50 năm quan 

hệ hữu nghị, hợp tác (1967 - 2017)

Hà Minh Hồng (Chủ 

biên) - Lưu Văn Quyết - 

Phan Văn Cả - Lê Mậu 

Thành - Nguyễn Thế 

Trung Lịch sử - Chính trị 2018 1

972 SW2801 Salan đỏ bãi xanh - Tập truyện ngắn Văn Thành Lê Văn học Việt Nam 2018 1

973 SW2749

Du lịch Việt nam từ lý thuyết đến thực 

tiễn

Phan Huy Xu - Võ Văn 

Thành Văn hóa xã hội 2018 1

974 SW2739

Sổ tay CEO - Phòng chống gián điệp 

trong doanh nghiệp

Phan Minh Cường - Võ 

Thế Chương Kinh tế 2018 1

975 SW2537 Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 7) An Chi Tác giả An Chi 2017 1

976 SW2524 Câu chữ Truyện Kiều An Chi Văn học Việt Nam 2017 1

977 SW2504

Những tiếng trống qua cửa các nhà 

sấm Huệ Thiên Tác giả An Chi 2017 1

978 SW2517

Một số vấn đề cấp bách về xây dựng 

Đảng hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng 

Hồ Chí Minh

PGS. TS. Bùi Đình 

Phong

KGVH Hồ Chí 

Minh 2017 1

979 SW2539

Nghệ thuật nói lái qua ngôn ngữ dân 

gian Nam Bộ

Nam Chi Bùi Thanh 

Kiên Văn hóa xã hội 2017 1

980 SW2505 Sài Gòn có lá me bay Đỗ Quang Tuấn Hoàng Văn học Việt Nam 2017 1

981 SW2483

Lam lũ những mùa hoa (Ký sự Đồng 

Tháp Mười) Đoàn Đại Trí Văn học Việt Nam 2017 1

982 SW2502

Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt 

Nam

GS. TS. Mạch Quang 

Thắng Văn hóa xã hội 2017 1

983 SW2466

Hồ Chí Minh - Đồng hành cùng dân 

tộc

GS. TS. Mạch Quang 

Thắng

KGVH Hồ Chí 

Minh 2017 1

984 SW2596 Hát lời cho quả sai chân dung văn nghệ Hồ Huy Sơn Văn học Việt Nam 2017 1

985 SW2474 Phiêu lưu chữ (phê bình văn học) Hoàng Đăng Khoa Văn học Việt Nam 2017 1

986 SW2560

Hệ thống các văn bản pháp lý cơ bản 

về người chưa thành niên của Việt 

Nam và quốc tế TS. Hoàng Minh Khôi Văn hóa xã hội 2017 1

987 SW2423

Biện pháp xử lý hành chính đối với 

người chưa thành niên vi phạm pháp 

luật TS. Hoàng Minh Khôi Văn hóa xã hội 2017 1

988 SW2461 Tự tình với facebook Huỳnh Dũng Nhân Văn học Việt Nam 2017 1

989 SW2557 Đọc lại cổ tích Huỳnh Ngọc Trảng Văn học Việt Nam 2017 1

990 SW2425

Chuyện tình các danh nhân Việt Nam 

(Tập 2)  Lê Minh Quốc Văn học Việt Nam 2017 1

991 SW2424

Chuyện tình các danh nhân Việt Nam 

(Tập 1)  Lê Minh Quốc Văn học Việt Nam 2017 1

992 SW2428 Sống trọn tình dân (Hồi ký) Lê Thị Lan Lịch sử - Chính trị 2017 1



993 SW2506 Bài ca phía mặt trời Lê Thiếu Nhơn Văn học Việt Nam 2017 1

994 SW2463 Hoa rơi hữu ý Lê Thiếu Nhơn Văn học Việt Nam 2017 1

995 SW2591

Quang Châm & Nhu Châm (Nghiệm 

sinh lâm sàng)

Lê Hưng VKD Lê 

Vương Duy - Lê Lã 

Vương Linh Văn hóa xã hội 2017 1

996 SW2527 Những mũi tên đồng vùng Chợ Lớn Mã Thiện Đồng

Nhà văn Mã Thiện 

Đồng 2017 1

997 SW2431 Hoa của đất và nước Mã Thiện Đồng

Nhà văn Mã Thiện 

Đồng 2017 1

998 SW2532 Cổ tích toán học ThS. Nguyễn Minh Sơn Văn hóa xã hội 2017 1

999 SW2530

Địa chí hành chính các tỉnh Nam kỳ 

thời Pháp thuộc (1859 - 1954) Nguyễn Đình Tư Văn hóa xã hội 2017 1

1000 SW2525

Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu 

mục lục - San định năm Nhâm Thìn 

1892 Tòa Thống đốc Nam Kỳ Văn hóa xã hội 2017 1

1001 SW2414 Những bước chân địa đàng Chân Đất Văn học Việt Nam 2017 1

1002 SW2563 Nàng Nà Khê (Hồi ký tiểu thuyết)

Như Hiên - Nguyễn 

Ngọc Hiền Văn học Việt Nam 2017 1

1003 SW2562 Nàng Châu Long (Tiểu thuyết dã sử)

Như Hiên - Nguyễn 

Ngọc Hiền Văn học Việt Nam 2017 1

1004 SW2433 Anh ngữ Phật học giản dị Nguyễn Mạnh Thảo Ngoại ngữ 2017 1

1005 SW2589

Những câu chuyện giáo dục - Cần một 

nền giáo dục thực học và thực nghiệp  Nguyễn Minh Hải Văn hóa xã hội 2017 1

1006 SW2489 Tôi chết bắt đầu một thế giới sống Nguyễn Thị Ngọc Hải Văn học Việt Nam 2017 1

1007 SW2538

Tỉnh Bến Tre trong lịch sử Việt Nam 

(từ năm 1757 đến 1945) Nguyễn Duy Oanh Lịch sử - Chính trị 2017 1

1008 SW2586 Tiếp bước người đi trước Phạm Phương Thảo Lịch sử - Chính trị 2017 1

1009 SW2464 Lòng đau không tiếng Phạm Thiên Thư Văn học Việt Nam 2017 1

1010 SW2477

Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt 

Nam (Tập 1) - Trước Cách mạng 

Tháng Tám 1945 (1858 - 1945)

LS. Phan Đăng Thanh - 

LS. Trương Thị Hòa Văn hóa xã hội 2017 1

1011 SW2484 Theo dấu người xưa

Phan Mạnh Hùng - 

Nguyễn Đông Triều Văn học Việt Nam 2017 1

1012 SW2451 Mật mã đặc khu Phan Tùng Sơn Lịch sử - Chính trị 2017 1

1013 SW2473 Vương quốc mặt trời Phương Trinh Thiếu nhi 2017 1

1014 SW2472 Một cuộc thi tài Phương Trinh

Bé vui khỏe mẹ 

yên tâm 2017 1

1015 SW2471 Khám phá căn hầm tối Phương Trinh

Bé vui khỏe mẹ 

yên tâm 2017 1

1016 SW2470 Giải lời nguyền của phù thủy Phương Trinh

Bé vui khỏe mẹ 

yên tâm 2017 1

1017 SW2469 Loài chim phi thường Phương Trinh

Cùng bé yêu khám 

phá thiên nhiên 2017 1



1018 SW2468 Kết bạn đâu có khó Phương Trinh

Cùng bé yêu khám 

phá thiên nhiên 2017 1

1019 SW2467 Ai cũng tuyệt vời Phương Trinh

Cùng bé yêu khám 

phá thiên nhiên 2017 1

1020 SW2417

Nguyễn Tài Cẩn - Học giả "Bất yếm, 

bất quyện" Nhiều tác giả Văn hóa xã hội 2017 1

1021 SW2559 Luật của rừng Thủy Vũ Văn học Việt Nam 2017 1

1022 SW2420

Thoại Ngọc Hầu qua những tài liệu 

mới Trần Hoàng Vũ Lịch sử - Chính trị 2017 1

1023 SW803 Hạ tầng đô thị Sài Gòn buổi đầu Trần Hữu Quang Văn hóa xã hội 2017 1

1024 SW2441 Nhớ thương tự hào Trần Thu Dung Văn học Việt Nam 2017 1

1025 SW2475

Phật giáo Hòa Hảo - Một tôn giáo cận 

nhân tình trong lòng dân tộc

Trần Văn Chánh - Bùi 

Thanh Hải (Chủ biên) Tốt đời đẹp đạo 2017 1

1026 SW2582

Đô thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí 

Minh - Khảo cổ học và bảo tồn di sản

Hội Khoa học Lịch sử 

Thành phố Hồ Chí Minh Văn hóa xã hội 2017 1

1027 SW2286 Rong chơi miền chữ nghĩa (Tập 3) An Chi Tác giả An Chi 2016 1

1028 SW2285 Rong chơi miền chữ nghĩa (Tập 2) An Chi Tác giả An Chi 2016 1

1029 SW2279 Rong chơi miền chữ nghĩa (Tập 1) An Chi Tác giả An Chi 2016 1

1030 SW2455 Kỳ ảo đất phương Nam B.S. Kỳ Hương Văn học Việt Nam 2016 1

1031 SW2101 Để viết phóng sự thành công Huỳnh Dũng Nhân Văn hóa xã hội 2016 1

1032 SW2116 Hãy cầm lấy và đọc Huỳnh Như Phương Văn học Việt Nam 2016 1

1033 SW2200 Nhật ký cho con Lê Nguyễn Thanh Trâm Văn học Việt Nam 2016 1

1034 SW1085 Tâm thiền lẽ dịch xôn xao Lê Hưng VKD Văn hóa xã hội 2016 1

1035 SW2287 Nụ cười thiếu nữ Mã Thiện Đồng

Nhà văn Mã Thiện 

Đồng 2016 1

1036 SW2157

Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam kỳ 

(1859 - 1954) (Tập 2) Nguyễn Đình Tư Lịch sử - Chính trị 2016 1

1037 SW2156

Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam kỳ 

(1859 - 1954) (Tập 1) Nguyễn Đình Tư Lịch sử - Chính trị 2016 1

1038 SW2398 Orlando Virginia Woolf

Văn học nước 

ngoài 2016 1

1039 SW2281 Vũ điệu buồn của chữ Nguyễn Thành Nhân Văn học Việt Nam 2016 1

1040 SW2277

Văn chương phương nam - Một vài bổ 

khuyết

Võ Văn Nhơn - Nguyễn 

Thị Phương Thúy Văn hóa xã hội 2016 1

1041 SW2213

Tập thơ - văn tự sự : Chặng đường đời 

và một thời để nhớ Nguyễn Hữu Tấn Văn học Việt Nam 2016 1

1042 SW2163

Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 

từ 1890 đến 1930 (Sách chuyên khảo) Nguyễn Văn Đạo

KGVH Hồ Chí 

Minh 2016 1

1043 SW2217

Kể chuyện hậu phương thời kháng 

chiến Nguyễn Văn Khoan Lịch sử - Chính trị 2016 1



1044 SW2216 Câu chuyện khoa học

GS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2016 1

1045 SW2125 Trò chuyện khoa học và giáo dục

GS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2016 1

1046 SW1041

Từ nghiên cứu đến công bố - Kỹ năng 

mềm cho nhà khoa học

GS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2016 1

1047 SW1127

Thủ tướng Phạm Văn Đồng của chúng 

ta

Trần Quân Ngọc - Trần 

Đình Việt -  Đoàn Minh 

Tuấn Lịch sử - Chính trị 2016 1

1048 SW2387 Những người phụ nữ đẹp mãi trong tôi Phạm Phương Thảo Văn học Việt Nam 2016 1

1049 SW2202 Bạn cũ (Tạp bút) Phạm Thiên Thư Văn học Việt Nam 2016 1

1050 SW2201 Tân liêu trai - Mỹ nhân hồ Phạm Thiên Thư Văn học Việt Nam 2016 1

1051 SW2203 Vùng biển chết Phương Nam Văn học Việt Nam 2016 1

1052 SW2131

Nhà Lê sơ (1428 - 1572) với công 

cuộc chống nạn "sâu dân, mọt nước" Trần Đình Ba Lịch sử - Chính trị 2016 1

1053 SW2196

Cuộc vận động khởi nghĩa ở Trung kỳ 

năm 1916 - 100 năm nhìn lại

Hà Minh Hồng - Lê 

Hữu Phước - Trần 

Thuận - Trần Thị Mai - 

Trần Nam Tiến - Lưu 

Văn Quyết - Huỳnh Bá 

Lộc TS. Hà Minh Hồng 2016 1

1054 SW2147

Quốc hội Việt Nam - Chuyện về chất 

vấn và phát ngôn trong Quốc hội (Tập 

7)

Hà Minh Hồng (Chủ 

biên) Văn hóa xã hội 2016 1

1055 SW2146

Quốc hội khóa VI (1976) - Chuyện về 

các đại biểu của dân (Tập 6)

Hà Minh Hồng (Chủ 

biên) Văn hóa xã hội 2016 1

1056 SW2145

Quốc hội khóa VI (1976) - Chuyện về 

kỳ họp thứ nhất (Tập 5)

Hà Minh Hồng (Chủ 

biên) Văn hóa xã hội 2016 1

1057 SW2144

Quốc hội khóa VI (1976) - Chuyện về 

ngày bầu cử (Tập 4)

Hà Minh Hồng (Chủ 

biên) Văn hóa xã hội 2016 1

1058 SW2104

Quốc hội khóa I (1946) - Chuyện về 

các đại biểu nhân dân (Tập 3)

Hà Minh Hồng (Chủ 

biên) - Lưu Văn Quyết - 

Trần Thuận - Dương 

Thành Thông - Nguyễn 

Trọng Minh - Đỗ Văn 

Biên - Hà Minh Minh 

Đức - Phan Thị Thanh 

Hương - Lưu Trung 

Thủy Văn hóa xã hội 2016 1

1059 SW2103

Quốc hội khóa I (1946) - Chuyện về 

kỳ họp thứ nhất (Tập 2)

Hà Minh Hồng - Lưu 

Văn Quyết (Đồng Chủ 

biên) - Trần Thuận - 

Dương Thành Thông - 

Hà Minh Đức Văn hóa xã hội 2016 1



1060 SW2102

Quốc hội khóa I (1946) - Chuyện về 

ngày bầu cử (Tập 1)

Hà Minh Hồng - Trần 

Thuận (Đồng chủ biên) - 

 Nguyễn Trọng Minh - 

Trần Đình Ba - Lưu 

Văn Quyết Văn hóa xã hội 2016 1

1061 SW2113 5W1H Vũ Lập Nhật Văn học Việt Nam 2016 1

1062 SW1887 Hồ Chí Minh - Sáng tạo, đổi mới

PGS. TS. Bùi Đình 

Phong

KGVH Hồ Chí 

Minh 2015 1

1063 SW1524 Cẩm nang phòng trị ung thư

GS. BS. Nguyễn Chấn 

Hùng

GS. BS. Nguyễn 

Chấn Hùng 2015 1

1064 SW1922 Con về mẹ ơi! Hàng Châu Lịch sử - Chính trị 2015 1

1065 SW2099 Giọt lệ trên trời Huỳnh Dũng Nhân Văn học Việt Nam 2015 1

1066 SW2047 Giai thoại dân gian Việt Nam (Tập 2) Kiều Văn Văn học Việt Nam 2015 1

1067 SW2046 Giai thoại dân gian Việt Nam (Tập 1) Kiều Văn Văn học Việt Nam 2015 1

1068 SW1862 Linh khu thời mệnh lý Lê Hưng VKD Văn hóa xã hội 2015 1

1069 SW1920 Từ điển Địa danh Hành chính Nam Bộ Nguyễn Đình Tư Từ điển 2015 1

1070 SW1923

Để viết một đoạn tiếng Anh hiệu quả 

(How To Write An Effective 

Paragraph) Nguyễn Mạnh Thảo Ngoại ngữ 2015 1

1071 SW1870

Cẩm nang ngữ pháp tiếng Anh thực 

hành Nguyễn Mạnh Thảo Ngoại ngữ 2015 1

1072 SW1845 Khát vọng Nguyễn Thị Thanh Lịch sử - Chính trị 2015 1

1073 SW2032 Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên

Võ Nguyên Giáp 

(Nguyễn Văn Khoan 

sưu tầm) Lịch sử - Chính trị 2015 1

1074 SW1802

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

nguồn sáng dẫn đường

Thành ủy Thành phố 

Hồ Chí Minh - Ban 

Tuyên giáo

KGVH Hồ Chí 

Minh 2015 1

1075 SW1796

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 

Ánh sáng của trí tuệ và niềm tin Nhiều tác giả

KGVH Hồ Chí 

Minh 2015 1

1076 SW2056 Hãy cứ đi về phía Nhân dân Phạm Phương Thảo Văn hóa xã hội 2015 1

1077 SW2043 Tân ngôn Phạm Thiên Thư Văn học Việt Nam 2015 1

1078 SW1824 Thi hóa kinh lăng nghiêm Phạm Thiên Thư Văn học Việt Nam 2015 1

1079 SW2044 Lịch sử nghề luật sư ở Việt Nam

LS. Phan Đăng Thanh - 

LS. Trương Thị Hòa Văn hóa xã hội 2015 1

1080 SW1800 Bác Hồ gọi - Ấy là mùa xuân đến

Hà Minh Hồng - Trần 

Thuận

KGVH Hồ Chí 

Minh 2015 1

1081 SW2049 Tuyển tập Vũ Hạnh (Tập 2) Vũ Hạnh Văn học Việt Nam 2015 1

1082 SW2048 Tuyển tập Vũ Hạnh (Tập 1) Vũ Hạnh Văn học Việt Nam 2015 1

1083 SW1497

Gửi tình theo sóng (Send love as the 

wave flows) (Song ngữ Việt - Anh) Đỗ Việt Dũng Lịch sử - Chính trị 2014 1

1084 SW1525

Điện Biên - Bản hùng ca vang mãi 

muôn đời Đoàn Hoài Trung Lịch sử - Chính trị 2014 1



1085 SW1479

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái 

tim tôi (General Vo Nguyen Giap in 

my heart) (Song ngữ Việt - Anh) Đoàn Hoài Trung Lịch sử - Chính trị 2014 1

1086 SW1687 Cô Ba Thi và hột gạo Hoài Bắc Văn hóa xã hội 2014 1

1087 SW1689 Dắt dìu về thuở ấu thơ

GS. BS. Nguyễn Chấn 

Hùng

GS. BS. Nguyễn 

Chấn Hùng 2014 1

1088 SW1660 Hồ Chí Minh - Con người của sự sống

GS. TS. Mạch Quang 

Thắng

KGVH Hồ Chí 

Minh 2014 1

1089 SW1631 Yêu thơ và làm thơ Lê Hưng VKD Văn hóa xã hội 2014 1

1090 SW1544

Điện Biên Phủ - 5 Điều kỳ diệu chưa 

từng có trong lịch sử chiến tranh 

(Tiếng Lào) ມາຍ ຈ້ອງ ຕວັນ Ngoại ngữ 2014 1

1091 SW1543 Thị dân 3.0 Benjamin Ngô Văn học Việt Nam 2014 1

1092 SW1640

Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí 

Minh (1930-1975)

Ban chấp hành Đảng bộ 

Thành phố Hồ Chí Minh Lịch sử - Chính trị 2014 1

1093 SW1684

Kỷ yếu hội thảo khoa học 40 năm 

quan hệ Việt Nam - Nhật Bản Thành 

quả và triển vọng

PGS.TS. Nguyễn Tiến 

Lực Văn hóa xã hội 2014 1

1094 SW1686 Chuyện ở phường Phạm Phương Thảo Văn hóa xã hội 2014 1

1095 SW1731 Lịch sử lập hiến Cách mạng Việt Nam

LS. Phan Đăng Thanh - 

LS. Trương Thị Hòa Văn hóa xã hội 2014 1

1096 SW1656 Truyền thống luật sư Việt Nam

LS. Phan Đăng Thanh - 

LS. Trương Thị Hòa Văn hóa xã hội 2014 1

1097 SW1531

Lược sử lập hiến các quốc gia Đông 

Nam Á

LS. Phan Đăng Thanh - 

LS. Trương Thị Hòa Văn hóa xã hội 2014 1

1098 SW1681 Bác Hồ với văn nghệ Trần Quân Ngọc

KGVH Hồ Chí 

Minh 2014 1

1099 SW1683

Thái độ của sĩ phu Việt Nam thời tiếp 

xúc Đông - Tây (từ thế kỷ XVII đến 

đầu thế kỷ XX) TS. Trần Thuận Lịch sử - Chính trị 2014 1

1100 SW1639 Tư tưởng Việt Nam thời Trần TS. Trần Thuận Văn hóa xã hội 2014 1

1101 SW1056 Bệnh đái tháo đường BS. Lương Phán

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2013 1

1102 SW930

Sổ tay phẫu thuật bằng hình vẽ (Tập: 

cổ - ngực - bụng)

GS. TS. Khoa học - BS. 

Nguyễn Khánh Dư

GS. TS. Khoa học 

- BS. Nguyễn 

Khánh Dư 2013 1

1103 SW1344 Ung thư biết sớm trị lành

GS. BS. Nguyễn Chấn 

Hùng

GS. BS. Nguyễn 

Chấn Hùng 2013 1

1104 SW1135 Nỗi nhớ mênh mông Hàng Châu Lịch sử - Chính trị 2013 1

1105 SW1476 Tự kỷ cảm thông & yêu thương Lê Hưng VKD Văn hóa xã hội 2013 1

1106 SW933 Nhiếp sinh Lê Hưng VKD Văn hóa xã hội 2013 1

1107 SW1299

Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên 

Giáp - Đại tướng của nhân dân, của 

hòa bình

Nguyễn Văn Trung - 

Nguyễn Văn Khoan - 

Nguyễn Văn Huyên 

(Sưu tầm và biên soạn) Lịch sử - Chính trị 2013 1

1108 SW1296 Cảm ơn các bạn  TS. Nguyễn Văn Khoan

KGVH Hồ Chí 

Minh 2013 1



1109 SW1290 Thầy và trò

Nguyễn Văn Khoan 

(Nguyễn Việt Hồng) Văn hóa xã hội 2013 1

1110 SW1260

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: 

Chân dung một người Bônsêvich vàng Alain Ruscio

KGVH Hồ Chí 

Minh 2013 1

1111 SW940 Tự sự của một người làm khoa học

GS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2013 1

1112 SW1042

Xứ sở mặt trời mọc và đất nước những 

đêm trắng Nguyễn Hữu Phước Văn hóa xã hội 2013 1

1113 SW1208

Fukuzawa Yukichi và Nguyễn Trường 

Tộ - Tư tưởng cải cách giáo dục 

PGS.TS. Nguyễn Tiến 

Lực Văn hóa xã hội 2013 1

1114 SW1329

Kỹ năng hoạt động của Đại biểu nhân 

dân (hỏi & đáp) Phạm Phương Thảo Lịch sử - Chính trị 2013 1

1115 SW941 Từ điển cười Phạm Thiên Thư Văn học Việt Nam 2013 1

1116 SW935 Từ điển đời Phạm Thiên Thư Văn học Việt Nam 2013 1

1117 SW1289 Lược sử lập hiến Việt Nam

LS. Phan Đăng Thanh - 

LS. Trương Thị Hòa Văn hóa xã hội 2013 1

1118 SW1292 Cùng con trưởng thành Võ Thị Minh Huệ Thiếu nhi 2013 1

1119 SW934 Nói chuyện giới tính không khó Võ Thị Minh Huệ

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2013 1

1120 SW742

Trại giam tù binh Phú Quốc - Thời kỳ 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 

xâm lược

Ban Liên Lạc Tù Binh 

Việt Nam Lịch sử - Chính trị 2012 1

1121 SW900

Sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình 

dục dành cho tuổi vị thành niên BS. Đào Xuân Dũng

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2012 1

1122 SW899

Giáo dục giới tính dành cho tuổi vị 

thành niên BS. Đào Xuân Dũng

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2012 1

1123 SW814

Bệnh phụ khoa cần lưu ý nhất ở độ 

tuổi sinh sản và quanh mãn kinh BS. Đào Xuân Dũng

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2012 1

1124 SW139 Từ điển Triệu chứng và Chẩn đoán BS. Lương Phán

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2012 1

1125 SW264 Phẫu thuật mạch máu lớn

GS. TS. Khoa học - BS. 

Nguyễn Khánh Dư

GS. TS. Khoa học 

- BS. Nguyễn 

Khánh Dư 2012 1

1126 SW263

Hiểu biết để phòng và trị bệnh tim 

mạch

GS. TS. Khoa học - BS. 

Nguyễn Khánh Dư

GS. TS. Khoa học 

- BS. Nguyễn 

Khánh Dư 2012 1

1127 SW261 Bệnh của Tuyến giáp (Bệnh bướu cổ)

GS. TS. Khoa học - BS. 

Nguyễn Khánh Dư

GS. TS. Khoa học 

- BS. Nguyễn 

Khánh Dư 2012 1

1128 SW733 Khoảnh khắc (Moments) Đoàn Công Tính

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh 

Đoàn Công Tính 2012 1

1129 SW748

Về công tác vận động quần chúng 

hiện nay Nguyễn Văn Linh Văn hóa xã hội 2012 1

1130 SW751 Kỳ diệu dàn hòa tấu nội tiết

GS. BS. Nguyễn Chấn 

Hùng

GS. BS. Nguyễn 

Chấn Hùng 2012 1



1131 SW701 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 1) Kiều Văn Lịch sử - Chính trị 2012 1

1132 SW702 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 2) Kiều Văn Lịch sử - Chính trị 2012 1

1133 SW170 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 7) Kiều Văn Lịch sử - Chính trị 2012 1

1134 SW169 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 6) Kiều Văn Lịch sử - Chính trị 2012 1

1135 SW168 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 5) Kiều Văn Lịch sử - Chính trị 2012 1

1136 SW167 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 4) Kiều Văn Lịch sử - Chính trị 2012 1

1137 SW166 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 3) Kiều Văn Lịch sử - Chính trị 2012 1

1138 SW165 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 8) Kiều Văn Lịch sử - Chính trị 2012 1

1139 SW257

Bài Quyền Võ Hầu Thượng Đảnh 

(Lesson of Fists Martial ape Climbing 

up the Ladder) Nhất Phi Kim

Tủ sách võ thuật 

(song ngữ Anh - 

Việt) 2012 1

1140 SW256

Bài Côn Song Nhị Khúc Bạt Thảo 

(Lesson of Clubs Two Dual Portion 

Clubs Chopping Grass) Nhất Phi Kim

Tủ sách võ thuật 

(song ngữ Anh - 

Việt) 2012 1

1141 SW255

Bài Quyền Phi Long Quá Hải (Lesson 

of Fists Dragon Flying Over the Sea) Nhất Phi Kim

Tủ sách võ thuật 

(song ngữ Anh - 

Việt) 2012 1

1142 SW254

Bài Côn Lưỡng Tiết Nhị Khúc Đả Cẩu 

(Lesson Of Clubs Two - Portion Club 

Beating Dogs) Nhất Phi Kim

Tủ sách võ thuật 

(song ngữ Anh - 

Việt) 2012 1

1143 SW199

Bài Quyền Thiết Hổ Ly Sơn (Boxing 

Lesson Strong Tiger Leaves Mountain) Nhất Phi Kim

Tủ sách võ thuật 

(song ngữ Anh - 

Việt) 2012 1

1144 SW198

Bài Quyền Sư Tử Hí Cầu (Boxing 

Lesson Lion Trifling With A Ball) Nhất Phi Kim

Tủ sách võ thuật 

(song ngữ Anh - 

Việt) 2012 1

1145 SW197

Bài Quyền Lý Ngư Vọng Nguyệt 

(Boxing Lesson Carp Enjoying The 

Moonlight) Nhất Phi Kim

Tủ sách võ thuật 

(song ngữ Anh - 

Việt) 2012 1

1146 SW196

Bài Đao Bạt Thảo Tầm Xà (Lesson of 

Sabre Chopping Grass to Look for 

Snakes) Nhất Phi Kim

Tủ sách võ thuật 

(song ngữ Anh - 

Việt) 2012 1

1147 SW812 Bài ca hy vọng Mã Thiện Đồng

Nhà văn Mã Thiện 

Đồng 2012 1

1148 SW244 Những thiên thần đường phố Mã Thiện Đồng

Nhà văn Mã Thiện 

Đồng 2012 1

1149 SW242 Người bị CIA cưa chân sáu lần Mã Thiện Đồng

Nhà văn Mã Thiện 

Đồng 2012 1

1150 SW164

Điện Biên Phủ - 5 Điều kỳ diệu chưa 

từng có trong lịch sử chiến tranh 

(Tiếng Việt) Mai Trọng Tuấn Lịch sử - Chính trị 2012 1

1151 SW811 Tình người lính (Tập 2) Nguyễn Cự Văn học Việt Nam 2012 1

1152 SW630 Ký và thơ Trọng Hàm Văn học Việt Nam 2012 1



1153 SW895

Chất lượng giáo dục đại học - Nhìn từ 

góc độ hội nhập

GS. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn

GS. TS. Nguyễn 

Văn Tuấn 2012 1

1154 SW745 Bù Đăng anh hùng Nguyễn Xuân Châu Lịch sử - Chính trị 2012 1

1155 SW691 Mặt trời trong lòng núi Nguyễn Xuân Châu Lịch sử - Chính trị 2012 1

1156 SW195 Người tình của ni cô Nguyễn Xuân Châu Văn học Việt Nam 2012 1

1157 SW695 Có Bác mãi trong tim 

 Ngô Thành - Nguyễn 

Đình Thống - Lê Huy 

Mậu - Hoàng Hoa Hải - 

Hồ Đình Khai

TS. Nguyễn Đình 

Thống 2012 1

1158 SW179 Văn hóa đô thị- Giản yếu Trần Ngọc Khánh Văn hóa xã hội 2012 1

1159 SW762

Phát triển công nghiệp ở các tỉnh, 

thành phố lớn của Việt Nam trong 

điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế Nhịp Cầu Việt Kinh tế 2012 1

1160 SW667

Danh bạ doanh nghiệp Việt Nam xuất 

khẩu sang Hoa Kỳ (Tiếng Anh) Nhịp Cầu Việt Kinh tế 2012 1

1161 SW668

Danh bạ doanh nghiệp Việt Nam xuất 

khẩu sang EU (Tiếng Anh) Nhịp Cầu Việt Kinh tế 2012 1

1162 SW741 Đi qua thời gian Phạm Phương Thảo Lịch sử - Chính trị 2012 1

1163 SW896 Huyền Ngôn Xanh Phạm Thiên Thư Văn học Việt Nam 2012 1

1164 SW761 Kinh Hiền - Hội Hoa Đàm Phạm Thiên Thư Văn học Việt Nam 2012 1

1165 SW754 Hậu Kiều - Đoạn Trường Vô Thanh Phạm Thiên Thư Văn học Việt Nam 2012 1

1166 SW753 Hát ru Việt Sử Thi Phạm Thiên Thư Văn học Việt Nam 2012 1

1167 SW730

Kinh Ngọc - Kinh Kim Cương - Qua 

suối mây hồng Phạm Thiên Thư Văn học Việt Nam 2012 1

1168 SW1573 Chuyện xưa chuyện nay Anh Phó Văn hóa xã hội 2012 1

1169 SW740

Các chế độ hôn nhân và gia đình Việt 

Nam xưa và nay

LS. Phan Đăng Thanh - 

LS. Trương Thị Hòa Văn hóa xã hội 2012 1

1170 SW689 Cải cách Hồ Quý Ly

LS. Phan Đăng Thanh - 

LS. Trương Thị Hòa Lịch sử - Chính trị 2012 1

1171 SW640 Viết ở Nga Trần Quân Ngọc Văn học Việt Nam 2012 1

1172 SW639 Viễn du Trần Quân Ngọc Văn học Việt Nam 2012 1

1173 SW688 Tạp văn TS. Dương Ngọc Dũng

TS. Dương Ngọc 

Dũng 2012 1

1174 SW694 Nhìn ra biển khơi

Hà Minh Hồng (Chủ 

biên) - Trần Nam Tiến 

(Đồng Chủ biên) TS. Hà Minh Hồng 2012 1

1175 SW201

Biển và đảo Việt Nam (Mấy lời hỏi - 

đáp) TS. Hà Minh Hồng TS. Hà Minh Hồng 2012 1

1176 SW178

Ngôn ngữ văn hóa vùng đất Sài Gòn 

và Nam Bộ TS. Lý Tùng Hiếu Văn hóa xã hội 2012 1

1177 SW135

Văn hóa khảo cổ huyện Cần Giờ 

Thành phố Hồ Chí Minh  TS. Nguyễn Thị Hậu

TS. Nguyễn Thị 

Hậu 2012 1

1178 SW335 Viết cho con đang tuổi dậy thì Võ Thị Minh Huệ

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2012 1



1179 SW334 Con muốn tự lập! Võ Thị Minh Huệ Văn học Việt Nam 2012 1

1180 SW143

Sức khỏe tình dục dành cho vợ chồng 

trẻ (Tập 2) BS. Đào Xuân Dũng

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2011 1

1181 SW142

Sức khỏe tình dục dành cho vợ chồng 

trẻ (Tập 1) BS. Đào Xuân Dũng

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2011 1

1182 SW265

Phòng và trị bệnh viêm loét dạ dày - tá 

tràng

GS. TS. Khoa học - BS. 

Nguyễn Khánh Dư

GS. TS. Khoa học 

- BS. Nguyễn 

Khánh Dư 2011 1

1183 SW260 Bệnh Badơđô với phẫu thuật

GS. TS. Khoa học - BS. 

Nguyễn Khánh Dư

GS. TS. Khoa học 

- BS. Nguyễn 

Khánh Dư 2011 1

1184 SW1076

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế mô hình 

tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí 

Minh và Việt Nam theo hướng cạnh 

tranh đến năm 2020

PGS.TS Lương Minh 

Cừ - PGS.TS. Đào Duy 

Huân - ThS. Phạm Đức 

Hải Kinh tế 2011 1

1185 SW185 Câu chuyện trái tim BS. Ngô Bảo Khoa 

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2011 1

1186 SW1113 Con đường cứu nước Hồ Chí Minh TS. Phạm Ngọc Trâm

KGVH Hồ Chí 

Minh 2011 1

1187 SW131 Một số vấn đề triết học tôn giáo Trần Quang Thái Văn hóa xã hội 2011 1

1188 SW129

Chủ nghĩa hậu hiện đại - Các vấn đề 

nhận thức luận Trần Quang Thái Văn hóa xã hội 2011 1

1189 SW693

Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, 

hành trình 100 năm

Hà Minh Hồng (Chủ 

biên) TS. Hà Minh Hồng 2011 1

1190 SW1115

Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái 

Quốc (1911 - 1941) TS. Trần Nam Tiến

KGVH Hồ Chí 

Minh 2011 1

1191 SW262 Gia tài của một người thầy

GS. TS. Khoa học - BS. 

Nguyễn Khánh Dư

GS. TS. Khoa học 

- BS. Nguyễn 

Khánh Dư 2010 1

1192 SW932 Nghiệm lý hệ điều hành âm dương Lê Hưng VKD Văn hóa xã hội 2010 1

1193 SW696

Người đánh chìm tàu chiến Mỹ USNS 

Card Mã Thiện Đồng

Nhà văn Mã Thiện 

Đồng 2010 1

1194 SW243 Ký ức tàu không số Mã Thiện Đồng

Nhà văn Mã Thiện 

Đồng 2010 1

1195 SW837

Điện Biên Phủ - 5 Điều kỳ diệu chưa 

từng có trong lịch sử chiến tranh 

(Tiếng Hoa) Mai Trọng Tuấn Ngoại ngữ 2010 1

1196 SW836

Điện Biên Phủ - 5 Điều kỳ diệu chưa 

từng có trong lịch sử chiến tranh 

(Tiếng Nga) Mai Trọng Tuấn Ngoại ngữ 2010 1

1197 SW163

Dien Bien Phu - Les cinq faits 

prodigieux non précédents dans 

i'histoire guerrière (Tiếng Pháp) Mai Trọng Tuấn Ngoại ngữ 2010 1

1198 SW162

Dien Bien Phu - Five unprecedented 

prodigious facts in the war history 

(Tiếng Anh) Mai Trọng Tuấn Ngoại ngữ 2010 1

1199 SW1059 Tình người lính (Tập 1) Nguyễn Cự Văn học Việt Nam 2010 1

1200 SW134 Quay qua quay lại TS. Nguyễn Thị Hậu Văn học Việt Nam 2010 1



1201 SW133

Khảo cổ học bình dân vùng Nam Bộ - 

Việt Nam: Từ thực nghiệm đến lý 

thuyết

TS. Nguyễn Thị Hậu - 

ThS. Lê Thanh Hải

TS. Nguyễn Thị 

Hậu 2010 1

1202 SW690 Hà Nội - Một thời chiến tranh

Trần Đình Nhung - 

Trần Văn Vẽ Lịch sử - Chính trị 2010 1

1203 SW354 Vườn tình yêu Vũ Thụy Đăng Lan Văn học Việt Nam 2010 1

1204 SW353 Tri âm Vũ Thụy Đăng Lan Văn học Việt Nam 2010 1

1205 SW352 Tôi ơi đừng tuyệt vọng Vũ Thụy Đăng Lan Văn học Việt Nam 2010 1

1206 SW351 Thiền Tâm Vũ Thụy Đăng Lan Văn học Việt Nam 2010 1

1207 SW157 Vô thường Vũ Thụy Đăng Lan Văn học Việt Nam 2010 1

1208 SW156 Chữ tâm trong thư pháp Vũ Thụy Đăng Lan Văn học Việt Nam 2010 1

1209 SW1057 Hương xuân ngọt ngào Hàng Châu Lịch sử - Chính trị 2009 1

1210 SW173 Theo bước chân Người Trần Quân Ngọc Lịch sử - Chính trị 2009 1

1211 SW1077 Chuyên luận Nhật Bản học TS. Dương Ngọc Dũng

TS. Dương Ngọc 

Dũng 2009 1

1212 SW158

Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết 

Michael E. Porter

TS. Dương Ngọc Dũng 

(Biên soạn)

TS. Dương Ngọc 

Dũng 2009 1

1213 SW1083 Những bông hoa kính dâng cha mẹ Vũ Thụy Đăng Lan Văn học Việt Nam 2009 1

1214 SW350 Hãy lắng nghe hoa Vũ Thụy Đăng Lan Văn học Việt Nam 2009 1

1215 SW138 Quý hơn vàng Vũ Thụy Đăng Lan

Sức khỏe & Cuộc 

sống 2009 1

1216 SW974 Xây dựng Đảng

Nguyễn Sỹ Nồng (Biên 

soạn) Văn hóa xã hội 2008 1

1217 SW130

Môn học về Thành phố Hồ Chí Minh 

cho cán bộ công chức

ThS. Nguyễn Sỹ Nồng 

(Chủ biên) Văn hóa xã hội 2008 1

1218 SW160 Bác Hồ với bạn bè quốc tế Trần Quân Ngọc Lịch sử - Chính trị 2008 1

1219 SW2218 Leo núi Phú Sỹ Trần Quân Ngọc Văn học Việt Nam 2004 1

1220 SW2029

Ký ức thời oanh liệt (Memorial of a 

Glorious Time)

Đoàn Công Tính - 

Nguyễn Bửu Khánh ( 

sưu tập, biên soạn)

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh 

Đoàn Công Tính 2003 1

1220Tổng cộng danh mục


